KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TUẦN 20 :   Từ ngày 20/ 01/ 2025 đến ngày 24/01 /2025
Lớp: 2B    -    Giáo viên: Trương Thị Hồng Đào
	Thứ
	Buổi
	Tiết dạy
	Môn
	Tên bài dạy

	HAI
	Sáng 
	1

2

3

4


	CC

T

TV

TV
	Sinh hoạt dưới cờ

Bảng nhân 2

Đọc Con đường làng
Đọc Con đường làng


	
	Chiều
	1

2

3

4
	TA

TA

ÂN

MT
	GV chuyên
GV chuyên
GV chuyên
GV chuyên

	BA
	Sáng 
	1

2

3

4
	T

TV

TV

ĐĐ
	Bảng nhân 2 (tt)

Viết chữ hoa R

Từ chỉ sự vật. Dấu phẩy
Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường



	
	Chiều
	1

2

3
	TN-XH
TĐTV 
GDTC
	Thực hành tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật

GV chuyên

	TƯ
	Sáng 
	1

2

3

4


	T

TV

TV

TNXH


	Bảng nhân 5

Đọc Bên cửa sổ
Nghe - viết Bên cửa sổ. Viết hoa tên địa lí. Phân biệt ch/tr, ong/ông

Thực hành tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật (tt)

	
	Chiều
	
	
	

	NĂM
	Sáng 
	1

2

3

4

5
	GDTC
T

TV

TV
HĐTN


	GV chuyên

Bảng nhân 5(tt)

MRVT Nơi thân quen (tiếp theo)
Đọc - kể Khu vườn tuổi thơ 
SHGDTCĐ:Mua sắm trong Hội chợ Xuân lớp em

	
	Chiều
	
	
	

	SÁU
	Sáng 
	1
2

3

4
	T
TV

TV
HĐTT
	SHL:Chia sẻ cảm nhận sau khi tham gia Hội chợ Xuân 

Phép chia

Luyện tập thuật việc được chứng kiến

Đọc một bài đọc về nơi thân quen, gắn bó

	
	Chiều
	
	
	

	BẢY
	
	
	
	


Chào cờ         
----------------------------------------------------------------
Toán:                                     CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA
                                                                 Bảng nhân 2
Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày  20/01/2025
I. Yêu cầu cần đạt
- Thành lập bảng nhân 2.
- Bước đầu ghi nhớ bảng nhân 2.

- Vận dụng bảng nhân 2, tính nhẩm.

- Bồi dưỡng phẩm chất yêu nước

- Tích hợp: Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội

II. Đồ dùng dạy học
-  Giáo viên: Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập; Máy tính, máy chiếu (nếu có); 10 khối lập phương

-  Học sinh: SGK; Tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV; 2 tờ lịch

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động khởi động

- Gv cho HS hát
- Kiểm tra kiến thức cũ.
- Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học sinh.

- Giới thiệu bài mới: Hôm nay chúng ta tìm hiểu về bảng nhân 2 và ghi đầu bài lên bảng 
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1: Thành lập bảng nhân 2: 
 Nhu cầu thành lập bảng nhân 2
- GV đặt vấn đề: Nếu ta lập một bảng nhân và học thuộc thì sẽ biêt ngay kết quả, không cần đếm, không cần tính tồng.

* Thành lập bảng nhân 2 
- GV gắn lên lớp, bảng nhân 2 chưa hoàn chỉnh.

- GV yêu cầu cả lớp cùng thực hiện một 

trường hợp trong bảng, chẳng hạn : 2x4​=?

- GV chỉ vào phép tính và hỏi: 2 được lấy mấy lần? 
- GV yêu cầu học sinh thể hiện 2 được lấy 4 lần, học sinh có nhiều cách để thể hiện. 

Chẳng hạn trên ô vuông hay trên que tính.
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 2 được lấy 4 lần :

Ta có : 2+2+2+2 = 8

- Vậy 2 x 4 bằng mấy ?

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi tìm kết quả của phép nhân trong bảng.

- Gọi đại diện nhóm lên trình bày.

* GV yêu cầu HS nhận xét bảng nhân 2:

+ Các thừa số thứ nhất trong bảng nhân là mấy ?

+ Các thừa số thứ hai trong bảng nhân là

 mấy? Đó là những số nào?

+ Tích của mỗi phép nhân, trong bảng 

Nhân 2 là mấy ?
- Cho đọc bảng nhân 2 vừa lập được. Xoá 

dần bảng để HS tự học thuộc. HS đọc lần lượt từ trên xuống, từ dưới lên, đọc không 

theo thứ tự.

Học thuộc các tích 2x1 = 2, 2 x 5 = 10,

  2 x 10 = 20.
- GV giới thiệu, cách dựa vào ba tích trên để có kết quả các tích khác.

 Ví  dụ : 2 x 7= ?       2 x 9 =?     

20 – 2 = 18     2 x 9 = ?

- Học thuộc bảng nhân.

- GV che một số kết quả rồi che một số thừa số thứ hai, YC hs đọc để khôi phục bảng nhân.

- GV che toàn bộ bảng, HS đọc lần lượt từ trên xuống, từ dưới lên, đọc không theo thứ tự.

* Hoạt động 2: Luyện tập

* Bài 1: 

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Bài tập yêu cầu các em làm gì?

- Vậy đếm thêm 2, cũng là tích trong bảng 

nhân 2( Từ bé đến lớn và ngược lại )

- Học sinh thực hiện (làm miệng)

- GV yc hs nêu kết quả (dựa vào ô bất kì ở

 phía trước rồi đếm thêm 2 hoặc dựa vào ô 

phía sao rồi đếm bớt 2)

- GV nhận xét sửa bài.

* Bài 2:

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Bài tập yêu cầu các em làm gì?

- YC HS dựa vào bảng nhân để nêu kq

- Nhóm 4 hs thực hiện, đố nhau các phép 

trong  bảng, có thể nói các cách khác nhau 

(xem mẫu)

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

- Nhận xét tiết học. 

-Về xem lại bài và học thuộc bảng nhân.
	- HS hát.
- HS nghe và nhắc lại đề bài.

- HS chú ý.

- HS quan sát. 
- HS lắng nghe.

-HS thực hiện.

- HS nêu: 2 x 4= 8

- Đại diện từng nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét.

+ Các thừa số thứ nhất trong bảng nhân là 2
+ Các thừa số thứ nhất trong bảng nhân là:

từ 1 đến 10.

+ Là các số đếm thêm 2 ,từ 2 đến 20.

- HS đọc bảng nhân 2 theo yc của gv.

- HS thực hiện.

- HS đọc kq từng phép nhân. HS đọc theo yc của gv.

- 1 HS đọc yc.

- HS trả lời.

- HS nêu kq: 8,10,14,16.

- HS đọc yêu cầu bài.

- HS nêu: Đố bạn các phép nhân trong bảng.

- HS lắng nghe.
	Giúp em Tiến và em Trúc làm bài


VI. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                  BÀI 3: CON ĐƯỜNG LÀNG 

Đọc Con đường làng ( Tiết 1)
Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày  20/01/2025
 I.Yêu cầu cần đạt

- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng nhịp thơ, dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa. Hoàn thành các câu nói về con đường mơ ước.

- Hiểu nội dung bài đọc: Vào mỗi buổi trong ngày, con đường làng đều có vẻ đẹp riêng. Ai đi xa cũng nhớ về con đường mì̀nh luôn gắn bó.

- Biết liên hệ bản thân: Yêu quý và giữ gì̀n vẻ đẹp của con đường thân quen.
- Rèn đọc đúng, rõ ràng, rành mạch.

- Chia sẻ với bạn về con đường làng quen thuộc với em; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài đọc qua tên bài và tranh minh hoạ.

- Góp phần bồi dưỡng cho HS phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm: giúp các em hiểu nghe nào cũng đáng quý, đánh trận trọng: bước đầu thể hiện trách nhiệm với bản thân và gia đình bằng cách tham gia làm những việc vừa sức; biết yêu thương bố mẹ, tự hào về nghề nghiệp của bố mẹ, người thân. 
II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: SGV, SGK, Kế hoạch bài dạy, bài giảng.

- Học sinh : SGK.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động khởi động
- Giáo viên cho HS thảo luận nhóm kể về con đường quen thuộc qua lời kể và tranh ảnh  (nếu có) .
- GV cho HS chia sẻ về con đường quen thuộc của bản thân.
- GV hướng dẫn HS mở  SGK  bài “ Con đường làng”.

- Giáo viên giới thiệu bài mới và viết bảng. Giáo viên nêu mục tiêu của bài học.
- Yêu cầu HS đọc tên bài kết hợp với quan sát tranh minh hoạ.

2. Hoạt động hình thành kiến thức

* Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng 
- Giáo viên đọc mẫu (giọng đọc chậm rãi, tha thiết).
- GV yêu cầu học sinh đọc nối tiếp nhau từng câu. Nghe và chỉnh sửa lỗi các em phát âm sai.
- Yêu cầu HS tìm từ khó có trong bài.
- Gạch dưới những âm vần dễ lẫn.
- GV cho HS đọc từ khó.
Luyện đọc đoạn : 

- GV hướng dẫn cách đọc.

- Lắng nghe và chỉnh sửa lỗi phát âm giúp học sinh.   

Hướng dẫn ngắt giọng : 

- GV đọc mẫu khổ thơ, câu cần ngắt giọng, yêu cầu học sinh lắng nghe và đọc ngắt giọng lại.

Buổi sớm /  sương mơ màng
Mắt long lanh / ngọn cỏ
Buổi trưa /  thơm cánh gió
Nâng bước/ em tới trường.//
......
- Yêu cầu học sinh luyện đọc trong nhóm.

- Hướng dẫn học sinh nhận xét bạn đọc .

· Thi  đọc:
- Các nhóm thi đọc .

- GV lắng nghe và nhận xét.

3. Hoạt động củng cố và nối tiếp
- Nhận xét, đánh giá tiết học.

- Nhắc nhở học bài, chuẩn bị bài.


	- HS hoạt động nhóm đôi hoặc nhóm nhỏ, chia sẻ với bạn về con đường quen thuộc với em: tên con đường, cảnh đẹp của con đường,…

- HS mở sách.

- HS nghe GV giới thiệu bài mới, quan sát GV ghi tên bài đọc mới Con đường làng.
- HS đọc tên bài kết hợp với quan sát tranh minh hoạ để phán đoán nội dung bài đọc: cảnh vật được nhắc đến, vẻ đẹp của cảnh vật,…

- HS lắng nghe.

- HS đọc thành tiếng câu (đọc nối tiếp)

- HS tìm từ khó đọc rợp, lững thững, lừng lự̣ng,...

- HS luyện đọc lại từ khó.
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện ngắt khổ thơ.
- 3 HS đọc lại: 
Buổi sớm /  sương mơ màng
Mắt long lanh / ngọn cỏ
Buổi trưa /  thơm cánh gió
Nâng bước/ em tới trường.//
- HS đọc đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp.
- Các nhóm tham gia thi đọc.
- Đại diện các nhóm nhận xét.

	Giúp em Tiến và em Trúc đọc bài


VI. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                  BÀI 3: CON ĐƯỜNG LÀNG 

      Đọc Con đường làng ( Tiết 2)
Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày  20/01/2025
 I.Yêu cầu cần đạt

- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng nhịp thơ, dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa. Hoàn thành các câu nói về con đường mơ ước.

- Hiểu nội dung bài đọc: Vào mỗi buổi trong ngày, con đường làng đều có vẻ đẹp riêng. Ai đi xa cũng nhớ về con đường mì̀nh luôn gắn bó.

- Biết liên hệ bản thân: Yêu quý và giữ gì̀n vẻ đẹp của con đường thân quen.
- Rèn đọc đúng, rõ ràng, rành mạch.

- Chia sẻ với bạn về con đường làng quen thuộc với em; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài đọc qua tên bài và tranh minh hoạ.

- Góp phần bồi dưỡng cho HS phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm: giúp các em hiểu nghe nào cũng đáng quý, đánh trận trọng: bước đầu thể hiện trách nhiệm với bản thân và gia đình bằng cách tham gia làm những việc vừa sức; biết yêu thương bố mẹ, tự hào về nghề nghiệp của bố mẹ, người thân. 
II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: SGV, SGK, Kế hoạch bài dạy, bài giảng.

- Học sinh : SGK.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu

- Cho cả lớp hát
- GV giới thiệu bài

2. Hoạt động luyện tập, thực hành

* Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu

* Giải nghĩa từ:
- GV yêu cầu HS tìm và giải nghĩa các từ khó hiểu. VD: lững thững (gợi tả dáng đi thong thả, chậm rãi từng bước một), lừ̀ng lự̣ng (rất tròn, đẹp), vắt vẻo (ở trên cao nhưng không có chỗ dựa vững chắc), rợp (có nhiều bóng mát), mơ màng (thấy phảng phất, không rõ ràng, trong trạng thái mơ ngủ hay tựa như mơ ngủ), thiế́t tha (có tình cảm thắm thiết làm cho gắn bó hết lòng, luôn luôn nghĩ đến, quan tâm đến),…

- GV chốt và yêu cầu HS đọc lại bài.

* Trả lời câu hỏi:

* Giáo viên nêu câu hỏi: 

+ Bài đọc nói đến gì?

+ Vào mỗi buổi trong ngày, con đường làng có gì đẹp ?

+ Em thích con đường làng trong bài thơ vào buổi nào nhất? Vì sao?

+ Trong khổ thơ thứ ba, tiếng cuối của các dòng thơ nào có vần giống nhau?

+ Câu thơ nào thể hiện tình cảm của tác giả với con đường làng?

- Nhận xét phần trả lời câu hỏi của học sinh. GV có thể giải thích thêm: bắt vần/ hiệp vần: làm cho câu thơ có vần với nhau.

- GV hướng dẫn HS rút ra nội dung bài 

· GV hỏi: Làm sao để giữ gìn vẻ đẹp của con đường?

*GDKNS: Các em hãy yêu quý và giữ gì̀n vẻ đẹp của con đường thân quen nhé !
* Hoạt động 3: Luyện đọc lại
- GV yêu cầu HS nêu lại nội dung bài.

- Giáo viên đọc mẫu lại.

- Hướng dẫn học sinh đọc đúng giọng nhân vật. Chỉnh sửa lỗi phát âm của học sinh.

- GV hướng dẫn HS học thuộc lòng. ( PP xóa dần bảng)

- GV hướng dẫn HS đọc thuộc lòng 2 khổ thơ em thích trong nhóm đôi.

- GV cho HS thi đọc thuộc 2 khổ thơ.

- GV nhận xét, tuyên dương.
* Hoạt động 4: Luyện tập mở rộng
- GV hướng dẫn HS xác định yêu cầu bài.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm hoàn thành câu và viết vào VBT. GV quan sát, giúp đỡ, hướng dẫn học sinh .
* Lưu ý: khích lệ HS nêu suy nghĩ, mong muốn của bản thân, không gò ép; HS có thể noi theo tưởng tượng của mình, GV chỉnh sửa, khích lệ những tưởng tượng độc đáo.

- Nhận xét – tuyên dương học sinh.
3. Hoạt động củng cố và nối tiếp
- Nhận xét, đánh giá tiết học.

- Nhắc nhở học bài, chuẩn bị bài.


	- Cả lớp hát

- Lắng nghe

- HS giải thích nghĩa của một số từ khó,.
- 1 HS đọc lại bài.

– HS đọc thầm lại bài đọc, thảo luận theo cặp để trả lời câu hỏi trong SHS.
+ Bài đọc nói đến Con đường làng..

+ Buổi sớm sương mơ màng, buổi chiều tím hoàng hôn.

+ HS trả lời theo sở thích.

+ Đàn trâu về lững thững. Bóng trăng tròn lửng lựng. Giống nhau vần ưng ở tiếng cuối.

+ Câu thơ cuối thể hiện tình cảm của tác giả với con đường làng.

- HS lắng nghe.

- HS rút ra nội dung bài: Vào mỗi buổi trong ngày, con đường làng đều có vẻ đẹp riêng. Ai đi xa cũng nhớ về con đường mì̀nh luôn gắn bó. 

- HS liên hệ bản thân: Không xả rác, ......
- HS lắng nghe.

– HS nêu cách hiểu của em về nội dung bài. Từ đó, bước đầu xác định được giọng đọc toàn bài và một số từ ngữ cần nhấn giọng.

– HS nghe GV đọc lại 2 khổ thơ đầu.

– HS luyện đọc trong nhóm nhỏ, trước lớp 2 khổ thơ đầu.

– HS luyện đọc thuộc lòng 2 khổ thơ em thích theo cách GV hướng dẫn (PP xoá dần).

– HS luyện đọc thuộc lòng 2 khổ thơ em thích trong nhóm đôi.
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– Một vài HS thi đọc thuộc lòng 2 khổ thơ em thích trước lớp.

– HS nghe bạn và GV nhận xét.

- HS xác định yêu cầu của hoạt động nhóm Cùng sáng tạo – Con đường mơ ước.

– HS thảo luận nhóm hoàn thành các câu hỏi về mơ ước của mình.
– HS thực hiện vào VBT, trao đổi trong nhóm nhỏ về con đường đi học mình thích.

– HS nghe một vài HS trình bày trước lớp 

- HS nhận xét bài bạn.
- HS lắng nghe và chuẩn bị.


	Giúp em Tiến và em Trúc luyện đọc


VI. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------

Tiếng anh                                          GV chuyên

Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày  20/01/2025 ( Chiều)
----------------------------------------------------------------

Âm nhạc                                           GV chuyên
Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày  20/01/2025 ( Chiều)
----------------------------------------------------------------

Mĩ thuật                                           GV chuyên
Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày  20/01/2025 ( Chiều)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán:                              CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA

                                                         Bảng nhân 2 ( Tiết 2)
Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày  21/01/2025
I. Yêu cầu cần đạt
- Thành lập bảng nhân 2.
- Bước đầu ghi nhớ bảng nhân 2.

- Vận dụng bảng nhân 2, tính nhẩm.

- Bồi dưỡng phẩm chất yêu nước

- Tích hợp: Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội

II. Đồ dùng dạy học
-  Giáo viên: Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập; Máy tính, máy chiếu (nếu có); 10 khối lập phương

-  Học sinh: SGK; Tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV; 2 tờ lịch

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động khởi động:

- Trò chơi “Truyền điện"

- GVphát lệnh hỏi bất kì một phép nhân (trong bảng nhân 2).

- Giáo viên tiếp tục trò chơi.

- GV nhận xét, tuyên dương.

2. Hoạt động luyện tập, thực hành:

* Hoạt động 1: Bài 1: 

- Gọi 1 Hs nêu yêu cầu bài tập.

- Bài tập yêu cầu các em làm gì?

- Để làm bài này các em nhận biết các số 

cần phải đếm thêm mấy ?

- Đó cũng là các tích trong bảng nhân 2(từ bé đến lớn và ngược lại)

- YC HS làm bài (làm miệng) HS đọc theo thứ tự. HS đọc ô bất kì (dựa vào ô phía trước rồi đếm thêm 2 hoặc dựa vào ô phía sau rồi đếm bớt 2).
- Gọi Hs nêu kết quả.

- GV nhận xét. 

* Hoạt động 2: Bài 2

- Gọi 1 HS nêu yêu cầu.

- Yêu cầu HS dựa vào bảng nhân 2 để làm bài.

- Yc hs nêu kết quả.

- GV nhận xét 

* Hoạt động 3: Bài 3

- Gọi 1HS đọc yêu cầu.

- Bài tập yêu cầu các em làm gì?

+ Để biết 2 nhân mấy để bằng 4 ? Các em phải dựa vào bảng nhân 2 để tìm kq.

​​​​​Vậy 2 x 2 = 4.

- Yêu cầu các em thảo luận nhóm đôi để tìm kết quả.

- Yc các nhóm trình bày.

- GV nhận xét. 

* Hoạt động 4: Vui học
- YC HS quan sát bức tranh .

- Có mấy con vịt ?

- Bài toán hỏi gì ?

- Mỗi con vịt có mấy cái cánh ?

- 2 cái cánh, 2 cái cánh, 2 cái cánh,... Cái 

gì được lặp lại?

- Với 10 con vịt thì cái gì được lấy mấy

lần?

- 2 cái cánh được lấy 10 lần. YC HS nêu 

phép nhân tương ứng.

- Phép tính nhân : 2 x 10 bằng bao nhiêu ? Vậy 10 con vịt có 20 cái cánh.
3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: 

Trò chơi *Truyền điện* về các tích trong

 bảng nhân 2 (hỏi xuôi: 2  x 1 = ?, 16 = 2 x ?

* GV nói tác dụng của việc thuộc bảng nhân 2.

Hoạt động về nhà:

- Giáo viên yêu học sinh về thi đọc bảng nhân 2 nối tiếp với người thân
 *HS học thuộc lòng bảng nhân ở nhà.

   +Đọc từ trên xuống .

   +Đọc từ dưới lên.

   +Đọc không theo thứ tự.

   +Nếu quên, dựa vào ba phép nhân màu đỏ 

trong bảng. (2 x 1 = 2  ;       2 x 5 =10    ; 

2  x 10 =20 )
	- HS đó trả lời đúng thì có quyền mời một bạn khác, có thể hỏi phép tính hoặc hỏi kết quả. Nếu HS trả lời sai thì không được quyền mời bạn khác.

- HS nhận xét

-HS nêu yêu cầu.

- Điền số.

- Đếm thêm 2.

- HS làm bài.

- HS nêu kq.

- HS  khác nhận xét bổ sung.

- HS nêu: Tính nhẩm.

- HS làm bài.

- Hs nêu.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS đọc yc.

- HS nêu. 

- HS thảo luận nhóm.

- Các nhóm trình bày.

- Nhóm khác nhận xét bổ sung.

- HS quan sát tranh.

- Có 10 con vịt

- 10 con vịt có bao nhiêu cái cánh ?

- Có 2 cái cánh.

- 2 cái cánh.

- 2 cái cánh được lấy 10 lần.

- HS nêu  phép nhân: 2 x 10.

- HS nêu.

- HS tham gia trò chơi

- HS chú ý lắng nghe.


	


VI. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

------------------------------------------------------

Tiếng việt:                                BÀI 4: CON ĐƯỜNG LÀNG
Viết Chữ hoa R
Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày  21/01/2025
 I.Yêu cầu cần đạt

- Viết đúng kiểu chữ hoa R và câu ứng dụng; Tìm từ ngữ chỉ sự vật (cây cối), xác định số câu và đặt dấu phẩy đúng vị trí trong câu.
- Viết đúng độ cao, dòng kẻ quy định, trình bày sạch đẹp chữ hoa R và câu ứng dụng; thực hành được bài tập tìm từ ngữ chỉ sự vật (cây cối) , biết đặt dấu phẩy vào đúng vị trí trong câu. 

- Yêu thích môn học, biết dùng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt;  
- Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo qua các hoạt động đọc, viết.
- Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá 

II.Đồ dùng dạy học
- Mẫu chữ viết hoa Ô, Ơ.

- Bảng phụ viết sẵn mẫu chữ cỡ nhỏ

- Video quy trình viết chữ Ô, Ơ hoa. 

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động khởi động:

- GV cho HS bắt bài hát.

- GV giới thiệu bài: Tập viết chữ hoa R và câu ứng dụng.
- GV ghi bảng tên bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức:
* Hoạt động 1: Luyện viết chữ R hoa 

- GV hướng dẫn học sinh quan sát chữ mẫu, nêu quy trình viết chữ hoa R. 

- GV viết mẫu và nêu quy trình viết chữ R hoa.

* Cấu tạo: gồm nét móc ngược trái, nét cong trái, nét cong phải, nét thắt và nét móc ngược phải.

* Cách viết: 

- Đặt bút phía dưới ĐK ngang 4, trước ĐK dọc 3, viết một nét móc ngược trái cách bên phải ĐK dọc 2 một li, hơi lượn vòng khi bắt đầu và dừng bút dưới ĐK ngang 2, trước ĐK dọc 2.

- Lia bút đến điểm giao nhau giữa ĐK ngang 3 và ĐK dọc 2, viết nét cong trái liền mạch với nét cong phải, nét thắt, nét móc ngược phải và dừng bút phía dưới ĐK ngang 2, trước ĐK dọc 4.

- Cho HS viết chữ R hoa vào bảng con.

- Cho HS viết vào Vở Tập viết.

- Giáo viên lưu ý cách cầm bút, tư thế ngồi viết.

- Giáo viên quan sát, chỉnh sửa chữ viết HS.
* Hoạt động 2: Luyện viết câu ứng dụng 

- GV cho HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng “Rừng vàng biển bạc”. 

- GV nhắc lại quy trình viết chữ R hoa và cách nối từ chữ R hoa sang chữ ư.

- GV viết chữ Rừng.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát chữ mẫu, lưu ý cách cầm bút, tư thế ngồi viết.
- Giáo viên quan sát, chỉnh sửa chữ viết học sinh.
- Giáo viên cho HS viết vào VTV, quan sát, chỉnh sửa chữ viết học sinh. 

* Hoạt động 3: Luyện viết thêm 
- Giáo viên hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ca dao: 

“Ruộng vườn mặc sức chim bay

Biển hồ lang lai, mặc sức chim bay”.

- GV hướng dẫn HS quan sát chữ mẫu, lưu ý cách cầm bút, tư thế ngồi viết, quan sát, chỉnh sửa chữ viết học sinh.

* Hoạt động 4: Đánh giá bài viết 

- Giáo viên lắng nghe học sinh nhận xét bài viết của mình và bạn bên cạnh.

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương bài viết của học sinh.
3. Hoạt động củng cố và nối tiếp
- Nhận xét, đánh giá tiết học.

- Nhắc học bài, chuẩn bị bài. 
	- HS hát.

- HS nghe.

– HS quan sát mẫu chữ R hoa, xác định chiều cao, độ rộng, cấu tạo nét chữ của con chữ R hoa.

– HS quan sát GV viết mẫu và nêu quy trình viết chữ R hoa.

– HS viết chữ R hoa vào bảng con.

– HS tô và viết chữ R hoa vào VTV.

- Học sinh quan sát chữ mẫu, nêu quy trình viết.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát.

- Học sinh luyện viết bảng con chữ  “R” hoa; chữ  “Rừng vàng biển bạc”;

- HS viết chữ R hoa, chữ Rừng và câu ứng dụng vào VTV:

        “Rừng vàng biển bạc”

- HS viết chữ R hoa, chữ Ruộng và câu ca dao vào VTV:

“Ruộng vườn mặc sức chim bay

Biển hồ lai láng, mặc sức chim bay.”
- HS tự đánh giá phần viết của mình và của bạn.

- HS nghe bạn và GV nhận xét một số bài viết.
- HS lắng nghe.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.
	


VI. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                 BÀI 4: CON ĐƯỜNG LÀNG
Từ chỉ người, chỉ hoạt động. Dấu chấm than 

Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày  21/01/2025
I.Yêu cầu cần đạt

- Nhận diện và sử dụng được từ ngữ chỉ sự vật (cây cối), dấu phẩy.

- Bước đầu có thể đóng vai hướng dẫn viên và giới thiệu về con đường nơi mình ở.

- Yêu thích môn học, biết dùng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.  
- Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo qua các hoạt động đọc, viết.
- Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá.
II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Tranh ảnh video clip

- Học sinh : SGK, đọc bài trước.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động khởi động:

- GV cho HS bắt bài hát.

- GV giới thiệu bài: Từ chỉ người, chỉ hoạt động. Dấu chấm than

- GV ghi bảng tên bài.

2. Hoạt động khám phá và luyện tập:
* Hoạt động 1: Luyện từ. 

- Giáo viên cho HS xác định yêu cầu của BT 3a, đọc đoạn thơ và cho học sinh tìm trong đoạn thơ từ ngữ chỉ cây cối. 

- Mời HS chia sẻ kết quả.
- GV chốt – nhận xét: HS tìm từ nhanh và chính xác.

- Giáo viên cho HS xác định yêu cầu của BT 3b.

- GV yêu cầu học sinh tìm thêm từ 3 đến 5 từ ngữ chỉ cây cối trong nhóm 4 bằng kĩ thuật Khăn trải bàn, với gợi ý như sau: phượng vĩ, bàng….

- Mời HS chia sẻ kết quả trước lớp.
- GV chốt – nhận xét
* Hoạt động 2: Luyện câu 

- Giáo viên cho HS xác định yêu cầu của BT4, đọc đoạn văn.
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- Giáo viên đưa ra câu hỏi gợi ý: 
- Cho câu a:
+ “Kết thúc một câu ta dùng dấu gì?”; “Có bao nhiêu dấu chấm và như vậy trong đoạn văn trên có bao nhiêu câu?” “Ta thấy chữ cái sau mỗi dấu chấm được viết như thế nào?” 
- Cho câu b:
+ “ Trong câu nào xuất hiện dấu phẩy và dấu phẩy dùng để làm gì?”

- Cho câu c
+ “ Từ những hiểu biết của con về dấu phẩy, các con xác định vị trí của dấu phẩy ở trong câu của bài tập 4c nhé!”

- GV chốt –nhận xét: HS xác định được số câu biết đặt dấu phẩy đúng vị trí ở trong câu.
* Hoạt động 3: Vận dụng
- Giáo viên cho học sinh đóng vai hướng dẫn viên để giới thiệu với bạn về con đường nơi mình ở theo các gợi ý sau đây: “ Tên con đường mà em muốn nói?”; “ Cảnh vật, hoạt động trên con đường, hai bên đường như thế nào?”.
- Mời một vài HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét.
- Giáo dục kĩ năng sống: Các em phải luôn tự tin trong giao tiếp.

3. Hoạt động củng cố và nối tiếp:

- Nhận xét, đánh giá tiết học.

- Nhắc học bài, chuẩn bị bài.
	- HS hát.

- HS nghe.

- Học sinh đọc yêu cầu bài, xác định yêu cầu bài, thảo luận nhóm đôi để tìm từ. 

Bài tập 3/20: Thực hiện yêu cầu dưới đây:
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Nang mdy do trédng ghé vao soi guong.
Trén Bang Khoa



 

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Học sinh nghe bạn và GV nhận xét.

- Học sinh đọc yêu cầu bài, xác định yêu cầu bài, thảo luận nhóm 4, mỗi HS tìm 2 từ .  

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Học sinh nghe bạn và GV nhận xét.

- HS xác định yêu cầu của BT 4, đọc đoạn văn.
- Trả lời câu a:
+ Kết thúc một câu ta dùng dấu chấm. Có 3 dấu chấm và như vậy trong đoạn văn trên có 3 câu. Ta viết hoa chữ cái đầu tiên sau dấu chấm. 
- Trả lời câu b:
+ Trong câu “Hoa đào, hoa mai, hoa cẩm chương nở rộ khắp nơi.” xuất hiện dấu phẩy (,). Dấu phẩy giúp cho các ý, các phần trong câu được phân cách rõ ràng. Dấu phẩy dùng để tách các bộ phận cùng loại (đồng chức) với nhau. Trong câu này dấu phẩy dùng để tách các loại hoa với nhau như : hoa đào, hoa mai, hoa cẩm chướng.
- Trả lời câu c:
+ Xoài thanh ca, xoài tượng, xoài cát đều ngon.
+ Vườn nhà ngoại trồng cây thuốc, cây cảnh, cây ăn trái.
- HS nghe bạn và GV nhận xét.
- HS thực hiện hoạt động theo nhóm đôi.

- HS đóng vai là hướng dẫn viên giới thiệu con đường nơi bạn ở cho bạn:

- HS chia sẻ trước lớp về con đường nơi mình ở. 

- HS nghe bạn và GV nhận xét.
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.
	


VI. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Đạo đức:                             THỂ HIỆN CẢM XÚC BẢN THÂN
                                        Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nơi công cộng (Tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày  21/01/2025
I. Yêu cầu cần đạt

- Năng lực điều chỉnh hành vi :Tìm kiếm được sự hỗ trợ ở nơi công cộng khi cắn thiết; bước đẩu biết điều chỉnh và nhắc nhở bạn bè, người thân tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi công cộng khi cần thiết.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, chia sẻ ý kiến với bạn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đưa ra ý kiến và sắm vai để giải quyết tình huống; thực hiện các việc làm cẩn thiết để tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nơi công cộng.

- Nhận biết được những việc làm thể hiện bản thân đã biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè 

- Nhân ái: Chủ động thực hiện những việc làm thể hiện sự yêu quý bạn bè. 

- GD sống an toàn
II. Đồ dùng dạy học

- SGV Đạo đức2, bộ tranh,  video clip về lòng nhân ái thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn.
 - SGK Đạo đức 2, Vở bài tập Đạo đức 2 (nếu có)bút viết bảng, giấy A3.
III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động khởi động:

- GV cho HS quan sát tranh trong SGK Đạo đức 2, trang 52 và trao đổi theo nhóm đôi:

+ Chuyện gì xảy ro với bạn nhỏ? (Hoặc: Bạn nhỏ trong bức tranh đang gặp chuyện gì?)

+ Nếu là bạn nhỏ trong tình huống trên, em cảm thấy thế nào? Em sẽ làm gì?

- GV cho các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. Các nhóm khác bổ sung, chia sẻ thêm ý kiến của nhóm mình.

- GV tổ chức cho HS chia sẻ thêm (nếu có): Các em đã khi nào đi chơi với người thân vò bị lạc chưa? Khi đó em cảm thấy thế nào? Em đõ làm gì?

· GV cho HS tiếp tục trao đổi: Khi gặp những khó khân, rác rối ở nơi công cộng, em cần làm gì? (Tìm kiếm sự giúp đỡ).

· GV nhận xét các câu trả lời, qua đó dẫn đắt để giới thiệu bài vào bài học.

· GV tổng kết và dẫn dắt sang hoạt động sau: Khi đi học, đi chơi và tham gia các hoạt động ở nơi công cộng, đôi khi chúng ta có thể gặp phải những rắc rối, nguy hiểm không mong muốn. Lúc đó, chúng ta cần làm gì và làm như thế nào? Chúng tơ cùng tìm hiểu trong buổi học hôm nay nhé!

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

* Hoạt động 1: Tìm hiểu về những tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ nơi công cộng

- GV chia lớp thành các nhóm 4, quan sát 4 tranh trong SGK Đạo đức 2, trang 53 và thảo luận các câu hỏi sau:

+ Bức tranh vẽ gì? (Các nhân vật trong tranh làm gì? Nói gì?)

+ Các bạn trong tranh đã gặp những khó khăn gì?

- GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả thảo luận.

Gợi ý:

- Tranh 1: Một bạn nhỏ đang bị đuối nước, Bin ở trên bờ gọi người lớn đến giúp.

- Tranh 2: Một nhóm HS đi cắm trại trong rừng, một bạn trai đang đau vì bị ong đốt. Na thấy bạn như vậy thì rất hốt hoảng.

- Tranh 3: Cốm đang ở khu vui chơi và em thấy lo lắng khi có người lạ theo dõi em.

- Tranh 4: Tin đang bị kẹt ở trong thang máy.

- GV tổ chức cho HS cả lớp trao đổi: Kể thêm một số tình huống em cần sự hỗ trợ khi ở nơi công cộng.

Gợi ý: Khi tập xe đạp bị ngã; bị mất đồ dùng; bị thương khi vui chơi,...

- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm đôi với câu hỏi:

- Vì sao em cân đến sự hỗ trợ đó?

Lưu ý: Trong trường hợp HS không trả lời được câu hỏi, GV có thể điều chỉnh hoặc sử dụng câu hỏi khác thay thế. Ví dụ: Điều gì có thể xảy ra với em nếu không có sự hỗ trợ?

- GV mời một số HS trình bày ý kiến của mình, những HS khác bổ sung, góp ý.

- GV tổng kết và chuyển tiếp sang hoạt động sau.

* Hoạt động 2: Tìm hiểu cách tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi công cộng.

- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm 4, quan sát tranh 1,2 và 3 trong SGK Đạo đức 2, trang 54 và trả lời các câu hỏi sau:

+ Bạn nhỏ trong tranh gặp phải chuyện gì?

+ Bọn nhỏ đõ làm gì?

- GV tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. Các nhóm khác góp ý, bổ sung. GV cũng có thể yêu cầu mỗi nhóm trả lời một tranh.

Gợi ý:

+ Bạn nhỏ bị lạc với bố khi đi tham quan ở khu di tích lịch sử.

- Tranh 1: Bạn nhỏ nhận ra mình đã bị lạc với bố. Bạn nhỏ cố gắng tìm kiếm bố nhưng không thấy.

- Tranh 2: Bạn nhỏ quyết định tìm bác bảo vệ nhờ giúp đỡ. Bạn nhỏ nói với bác bảo vệ và cho bác số điện thoại để bác tìm giúp bố mình. ,

- Tranh 3: Bạn nhỏ gặp được bố và hai bố con cùng cảm ơn bác bảo vệ.

Lưu ý: Nếu có điều kiện, GV có thể chuẩn bị các bộ thẻ (mỗi bộ gồm 3 thẻ tương ứng với 3 tranh trong SGK) và tổ chức cho các nhóm thi ghép tranh để xác định cách tìm kiếm sự hỗ trợ của bạn nhỏ trong tình huống. Sau đó, tiếp tục cho các nhóm trình bày về cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nơi công cộng.

- GV tổ chức cho HS đóng vai: Qua tìm hiểu việc làm của bạn nhỏ trong tình huống trên, em thấy mình cân làm gì khi phải tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi công cộng?

- GV tổng kết câu trả lời của HS và đưa ra các bước tìm kiếm sự hỗ trợ khi cẩn thiết:

+ Bước 1: Xác định vấn đề mình gặp phải là gì? Mình có giải quyết được vấn đề này hay không?

+ Bước 2: Xác định người có thể giúp đỡ giải quyết vấn đề và nói lời đề nghị để được giúp đỡ.

+ Bước 3: Thể hiện lòng biết ơn người đã giúp đỡ (cảm ơn người đã giúp đỡ).

–Nêu được một số tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ: bị xâm hại, bị tai nạn thương tích, bị nguy hiểm
- GV lưu ý HS về cách thể hiện sự biết ơn đối với người đã giúp đỡ mình qua lời nói kết hợp với nét mặt, cử chỉ.

- GV mời một số HS nhắc lại và dẫn dắt chuyển tiếp sang hoạt động sau.

* Hoạt động 3. Chia sẻ (hoạt động cá nhân)

* Em đồng tình hay không đồng tình với việc làm nào, vì sao?

- GV nêu thêm câu hỏi để phát triển toàn diện nhận thức của HS:

+ Vì sao em không đồng tình với việc làm của bạn?

+ Em sẽ khuyên bạn thế nào trong tình huống này?

+ Em sẽ làm gì trong tình huống đó? v.v…

- GV chuẩn bị các phương án đối thoại sao cho vừa tôn trọng suy nghĩ của các em, vừa đảm bảo định hướng giáo dục của bài học.

* Kể thêm một số việc làm thể hiện tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nơi công cộng.

Động viên, khuyến khích càng nhiều HS phát biểu càng tốt; lưu ý khích lệ những HS còn nhút nhát…

* Vì sao phải tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nơi công cộng.

Tùy những nội dung mà HS nêu, GV có cách chốt ý cho phù hợp.

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

- Giao việc cho HS về nhà thực hiện để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: Về nhà, các con hãy tìm thêm một số tình huống và cach xử lý tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nơi công cộng. Thực hiện và ghi nhớ để tiết học sau kể cho cô và các bạn nghe.
	- HS quan sát tranh.
- HS trao đổi nhóm đôi cùng nhau.

- Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
- HS trình bày thảo luận của nhóm.

- HS trình bày ý kiến riêng của mình.

- HS lắng nghe cô giảng.

- HS thảo luận nhóm 4

- HS cùng quan sát các bức tranh.

- HS trả lời câu hỏi đối với nội dung từng bức tranh. 

- HS nhận xét nhau; có thể đặt câu hỏi cho bạn.

- HS báo cáo kết quả thảo luận.

- HS kể thêm một số tình huống cần sự hổ trợ khi ở nơi công cộng.

- HS thảo luận nhóm đôi tìm ra câu trả lời.

- HS trình bày ý kiến của mình.

- HS lắng nghe.

- Thảo luận nhóm 4: 

- HS quan sát cả 3 bức tranh, phát biểu suy nghĩ về 3 bức tranh đó cho nhau nghe.

- Đại diện các nhóm phát biểu. 

- HS nhận xét lẫn nhau.

(HS có thể chưa đọc được chữ, nhưng qua việc quan sát nét mặt của Thảo ở hình 1 Bạn nhỏ nhận ra mình đã bị lạc với bố. Bạn nhỏ cố gắng tìm kiếm bố nhưng không thấy.). 

- Cho 2 cặp HS sắm vai bố và bạn nhỏ và bác bảo vệ, trình bày trước lớp, với tình huống gợi ý của GV: Trong tình huống này, em sẽ nói với bác bảo vệ như thế nào?

- HS lắng nghe.

- HS nhắc lại.

- HS quan sát từng bức tranh, nêu ý kiến của mình.

- HS phát biểu theo suy nghĩ, hiểu biết của các em.

- HS kể những việc làm cụ thể mà em đã làm ở nhà. 

- HS tự phát biểu theo suy nghĩ của mình.

- HS nhận xét lẫn nhau. 

- HS về nhà thực hiện.
	


VI. Điều chỉnh sau bài dạy
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Tự nhiên và xã hội:           CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT SỐNG Ở ĐÂU?

         Bài 39: Thực hành tìm hiểu môi trường sống của đông vật và thực vật ( Tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày  21/01/2025 ( Chiều)
I. Yêu cầu cần đạt 

-Tìm hiểu, điều tra một số thực vật và động vật có ở xung quanh và mô tả môi trường sống của chúng.
- Bài học góp phần phát triển ở HS phẩm chất trách nhiệm. Yêu thiên nhiên và môi trường sống, góp phần bảo vệ thiên nhiên bằng những việc làm cụ thể. 

II. Đồ dùng dạy học

 Giáo viên: 

- Phiếu quan sát về nơi sống của động vật. 

Học sinh:  SGK, VBT, tranh, ảnh về nơi sống của thực vật. 

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Hoạt động khởi động và khám phá
- GV tổ chức cho HS kể tên được một số cây và con vật có ở nơi em sống và quỉ định bất kì một HS trả lời.
- GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học: “Thực hành tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật”.

2. Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức, tìm hiểu: (25 -27’)

* Hoạt động 1: Trước khi quan sát 
- GV yêu cầu HS quan sát hình trong SGK trang 70 và trả lời câu hỏi: Em cần chuẩn bị những gì để quan sát, tim hiểu môi trường sống của thực vật và động vật?
- GV tổ chức cho HS trình bày trước lớp.
- GV và HS cùng nhận xét và rút ra kết luận.
Kết luận: Các em cần chuẩn bị phiếu quan sát, vở, bút, (nón, chai nước nếu quan sát bên ngoài nhà trương) và nhớ không được hái hoa, trêu chọc các con vật.

* Hoạt động 2: Thực hành 
- GV phát cho HS phiếu quan sát và hướng dẫn các nội dung HS cần hoàn thành trong phiếu quan sát như: tên, nơi sống, đặc điểm môi trường sống.
- Nếu có điều kiện, GV chia lớp thành nhóm 4, cho HS di chuyển xuống vườn trường (hoặc công viên) trải nghiệm thực tế, quan sát môi trường sống của thực vật và động vật. Trong quá trình quan sát, HS sẽ viết lại các nội dung trong phiếu quan sát.
* Kết luận: Em cùng các bạn đi theo nhóm và hoàn thành phiếu quan sát để tìm hiểu môi trường sống của các loài thực vật, động vật.

3. Hoạt động củng cố, tiếp nối:

- GV yêu cầu HS về nhà hoàn thành phiếu quan sát và tập báo cáo kết quả quan sát.
	- HS kể tên được một số cây và con vật có ở nơi em sống .
- Ghi tên bài học vào vở.

- Học sinh chuẩn bị: phiếu quan sát, vở, bút, (nón, chai nước nếu quan sát bên ngoài nhà trường).

- HS trình bày trước lớp.

- HS lắng nghe.

- Học sinh chia thành các nhóm, di chuyển xuống vườn trường, quan sát môi trường sống của thực vật và động vật, viết lại các nội dung trong phiếu quan sát.
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- HS về nhà hoàn thành phiếu quan sát và tập báo cáo kết quả quan sát.


VI. Điều chỉnh sau bài dạy
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---------------------------------------------------------

Tăng cường Tiếng việt: 
Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày  21/01/2025 ( Chiều)
---------------------------------------------------------

Giáo dục thể chất:                                GV chuyên                       

Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày  21/01/2025 ( Chiều)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Toán:                              CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA
Bảng nhân 5
Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày  22/01/2025 
I. Yêu cầu cần đạt
- Thành lập bảng nhân 5,      
- Bước đầu ghi nhớ bảng nhân 5

- Phẩm chất: Chăm chỉ (quý trọng thời gian), trách nhiệm

- Tích hợp: Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội, Tiếng Việt

II. Đồ dùng dạy học
-  Giáo viên: Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập; Máy tính, máy chiếu (nếu có); 10 khối lập phương

-  Học sinh: SGK; Tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV; 2 tờ lịch

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Hoạt động khởi động:

- Giáo viên cho cả lớp chơi “Ai nhanh nhất?” 

- GV đọc phép tính: 5 x 5 = ? yêu cầu HS làm trên bảng con. 

- Ai nhanh nhất và đúng, được gắn bảng lên trước lớp.

- GV nhận xét.

2. Hoạt động hình thành kiến thức:

* Hoạt động 1: Thành lập bảng nhân 5

* Nhu cầu thành lập bảng nhân 5:

- GV đặt vấn đề: Nếu ta lập một bảng nhân và học thuộc thì sẽ biết ngay kết quả, không cần đếm, không cần tính tổng.

* Thành lập bảng nhân 5:

- GV gắn lên bảng lớp bảng nhân 5 chưa hoàn chỉnh

5 x 1 =                                  5 x  6 =

5 x 2 =                                  5 x  7 =

5 x 3 =                                  5 x  8 =

5 x 4 =                                  5 x  9 =

5 x 5 =                                  5 x  10 =

- Cả lớp cùng thực hiện một trường hợp trong bảng, chẳng hạn: 5 x 4 = ?

- GV chỉ vào phép tính và hỏi: Mấy lần mấy ?

- GV yêu cầu HS thể hiện 5 lần 4

- GV hỏi: Vậy 5 nhân 4 bằng mấy ?

(Lưu ý: HS có thể tìm kết quả bằng cách đếm hay thực hiện phép cộng).

- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4 tìm kết quả các phép nhân trong bảng

- GV mời đại diện các nhóm nêu lần lượt kết quả các phép nhân trong bảng

- GV hoàn thiện bảng nhân.

- Nhận xét, sửa sai (nếu có)

* Hoạt động 1: Học thuộc bảng nhân 5 (HS không sử dụng SGK)
- GV hướng dẫn HS nhận xét bảng nhân 5 bằng cách trả lời các câu hỏi sau:
+ Thừa số thứ nhất là mấy ?
+ Các thừa số thứ hai trong bảng nhân 5 có gì đặc biệt ?
+ Các tích trong bảng nhân 5 có gì đặc biệt ?
- GV tổ chức cho HS học thuộc bảng nhân 5
* Học thuộc các tích 5x 1 = 5, 5 X 5 = 25, 5 X 10 = 50.

- GV giới thiệu cách thức dựa vào ba tích trên để có kết quả
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- GV che một số tích rồi che một số thừa số thứ lại, HS đọc để khôi phục bảng.
- GV che toàn bộ bảng, HS đọc lần lượt từ trên xuống, từ dưới lên, đọc không theo thứ tự.

- GV mời HS đọc lại toàn bảng nhân.

- GV nhận xét, tuyên dương.
3. Hoạt động củng cố, nối tiếp
- Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi thực hành với bảng nhân.

- GV nêu luật chơi và hướng dẫn cách chơi

Mỗi lượt chơi:

+ Một vài bạn đứng trước lớp

+ Các bạn dưới lớp đọc đồng thanh các kết quả ở bảng nhân 5: 5, 10, 15, 20, …

+ Các bạn dưới lớp ngừng đọc theo hiệu lệnh của giáo viên.

+ Các bạn đứng trước lớp viết phép nhân có kết quả là số đọc cuối cùng


	- Học sinh cả lớp thực hiện trò chơi.

  5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 vậy 5 x 5 = 25

- Học sinh nhận xét.

- Học sinh lắng nghe.

- HS quan sát

- HS thực hiện theo hướng dẫn

- 5 lần 4

- HS có nhiều cách thể hiện, chẳng hạn


- 5 x 4 = 20 

- HS thảo luận nhóm 4 tìm kết quả
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- Các nhóm thông báo kết quả.

- Cả lớp đọc lại bảng nhân đã hoàn thiện.

- Cả lớp lắng nghe, nhận xét.

+ Thừa số thứ nhất đều là 5

+ Thừa số thứ hai: các số lần lượt từ 1 đến 10

+ Tích: các số đêm thêm 5, từ 5 đến 50

- HS học thuộc các tích trong bảng nhân 5 (Mỗi HS đọc một vài số).

· 5, 10,15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50.

· 25,30,35,40,45,50.

· 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20,15,10, 5.

· 40,35,30,25,20.

- HS thực hành với một số trường hợp khác.

- HS đọc để khôi phục bảng.

- HS đọc lần lượt từ trên xuống, từ dưới lên, đọc không theo thứ tự.

- HS đọc lại bảng nhân (cá nhân, đồng thanh).

- HS chơi theo hướng dẫn của GV.
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VI. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                     BÀI 4: BÊN CỬA SỔ
Đọc Bên cửa sổ
Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày  22/01/2025 
 I.Yêu cầu cần đạt

- Chia sẻ với bạn những cảnh vật em nhìn thấy qua khung cửa nhà mình; nêu  được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài đọc qua tên bài và tranh minh hoạ.

- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; hiểu nội dung bài đọc: Bên khung cửa sổ nhà mì̀nh, Hà thấy được nhiều âm thanh và cả̉nh đẹp. Đây cũng là nơi bà thường đọc truyệ̣n cho Hà nghe; biết liên hệ bản thân: Yêu thương, giữ gì̀n từ̀ng góc nhỏ thân quen của ngôi nhà mì̀nh ở.

- Góp phần bồi dưỡng cho HS phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm: giúp các em hiểu nghe nào cũng đáng quý, đánh trận trọng: bước đầu thể hiện trách nhiệm với bản thân và gia đình bằng cách tham gia làm những việc vừa sức; biết yêu thương bố mẹ, tự hào về nghề nghiệp của bố mẹ, người thân. 

II.Đồ dùng dạy học
+ Tranh ảnh video clip về một số hoạt động của trẻ em gắn với giờ giấc.

+ Cái đồng hồ 

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Hoạt động khởi động:  
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Ô số 

may mắn – HS chọn 1 ô số (trong đó có 1 ô số may mắn) và thực hiện theo yêu cầu trong ô số đó.

+ Ô số 1: Em hãy đọc thuộc 2 khổ thơ đầu của bài: Con đường làng và trả lời câu hỏi: Vào buổi sáng sớm và buổi trưa, con đường làng có gì đẹp? 

+ Ô số 2: Em hãy đọc thuộc 2 khổ thơ cuối và trả lời câu hỏi: Câu thơ nào thể hiện tình cảm của tác giả đối với con đường làng? 

- Ô số 3: Em hãy đọc thuộc bài thơ và nói về nội dung chính của bài thơ. 

* Nhận xét – Tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới: 

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi chia sẻ với bạn về những cảnh vật em nhìn thấy qua khung cửa nhà mình: bầu trời, cây cối,…

- GV giới thiệu tranh của bài Tập đọc và hỏi: Em có nhận xét gì về cảnh vật trong tranh? Em hãy nêu những phán đoán của mình về nội dung của bài đọc? Để biết được bên khung cửa sổ bạn  nhỏ thấy được những âm thanh nào và tình cảm của bạn nhỏ đối với cảnh vật xung quanh như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu bài Tập đọc Bên cửa sổ nhé! 

2. Hoạt động khám phá và luyện tập
* Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng 
- GV đọc mẫu toàn bài. (Lưu ý: đọc giọng 

nhẹ nhàng, nhấn giọng ở những từ ngữ chỉ màu sắc, âm thanh, hoạt động) 
- GV yêu cầu nhóm đôi đọc bài theo hình thức nối tiếp, mỗi em đọc 1 câu, đọc từ đầu cho đến hết bài. Kết hợp chỉnh sửa lỗi phát âm cho bạn. 

- HS đọc xong, GV mời 1 số nhóm báo cáo phần đọc trong nhóm. 

- GV mời 1 số nhóm đọc bài trước lớp theo yêu cầu của GV. GV theo dõi HS đọc bài để phát hiện lỗi phát âm của HS.

- GV hướng dẫn HS sửa lỗi phát âm các từ khó trong bài tập đọc. Đọc các từ khó. 

- GV yêu cầu HS nối tiếp từng câu trước lớp. GV nhận xét chung. 

- Yêu cầu nhóm đôi hỏi đáp về các từ chú giải trong bài tập đọc: thoảng, rọi. 

+ Luyện đọc đoạn: 
- GV hướng dẫn HS chia đoạn: Bài văn có thể chia làm mấy đoạn? Phân chia các đoạn như thế nào?  

- GV yêu cầu HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm và tìm xem: Trong các đoạn, có câu nào dài cần phải ngắt, nghỉ cho phù hợp.

- GV mời 1 số nhóm báo cáo việc đọc từng đoạn trong nhóm. Kiểm tra 1 số nhóm. 

+ Hướng dẫn ngắt giọng: 

- HS nêu các câu văn dài – GV ghi bảng và hướng dẫn cách đọc.  

+ Lát sau,/ đàn chim chao cánh bay đi/ nhưng tiếng hót như đọng mãi/ giữa bầu trời ngoài cửa sổ.//

+ Còn về đêm,/ trăng thì như những chiếc thuyền vàng trôi trong mây,/ trên bầu trời ngoài cửa sổ,/ lúc thì như chiếc đèn lồng/ thả ánh sáng xuống đầy sân.//

- GV yêu cầu 1 số nhóm đọc nối tiếp theo đoạn trước lớp. GV và cả lớp theo dõi để nhận xét. 

+ Thi đọc: 

- Tổ chức thi đua đọc bài giữa các nhóm – Bình chọn nhóm đọc hay, tuyên dương… 

* Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu

- GV yêu cầu HS đọc cả bài và trả lời các câu hỏi:

+ Hình dáng của chim vàng anh đẹp như 
thế nào? – Kết hợp giảng từ: dát vàng (gắn thêm từng mảnh vàng trên bề mặt, thường để trang trí).

+ Tiếng hót của chim vàng anh được tả 

bằng những từ ngữ nào? – Kết hợp giảng từ: chuỗi (tập hợp gồm nhiều vật nhỏ cùng loại, có hình dạng gần giống nhau, xâu thành dây), chao cánh (nghiêng nhanh từ bên này sang bên kia và ngược lại).

+ Về đêm, trăng được so sánh với gì? 

+ Những câu văn nào thể hiện tình cảm của Hà với khung cửa sổ? 

+ Vì sao Hà thích ngồi bên cửa sổ nhà mình?

- Nội dung bài đọc nói về điều gì? 

- HS liên hệ bản thân: Yêu thương, giữ gìn từng góc nhỏ thân quen của ngôi nhà mình ở.

* Hoạt động 3: Luyện đọc lại
- Giáo viên mời HS đọc toàn bài. 

- HS nêu cách hiểu của em về nội dung bài. Từ đó, bước đầu xác định được giọng đọc toàn bài và một số từ ngữ cần nhấn giọng.

- HS nghe GV đọc lại đoạn từ: Còn về đêm đến hết.

- HS luyện đọc trong nhóm đôi và đọc  trước lớp đoạn từ Còn về đêm đến hết.

3. Hoạt động củng cố, tiếp nối
- Cho HS chọn biểu tượng đánh giá phù hợp với kết quả học tập của mình.

- Chuẩn bị: Nghe-viết: Bên cửa sổ.

	- HS tham gia trò chơi: Ô số may mắn 

để đọc bài và trả lời câu hỏi của bài tập đọc: Con đường làng. 

- Cá nhân HS đọc và trả lời câu hỏi 

- Cá nhân HS đọc và trả lời câu hỏi 

- Cá nhân HS đọc bài và nêu nội dung chính của bài. 

- Nhóm đôi HS chia sẻ với nhau về những cảnh vật các em nhìn thấy qua khung cửa nhà mình. 

- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi theo yêu cầu của GV 

- HS lắng nghe GV đọc bài 

- Nhóm đôi đọc nối tiếp từng câu và chỉnh sửa lỗi phát âm cho bạn. 

- 3 nhóm báo cáo.

- 3 nhóm đọc bài theo yêu cầu của GV. 

- HS đọc các từ khó. 

- HS đọc nối tiếp từng câu trước lớp. 

- Nhóm đôi hỏi đáp về từ chú giải: 

+ thoảng: thoáng qua một cách nhẹ nhàng 

+ rọi: ánh sáng chiếu thẳng vào 

- HS nêu ý kiến 

- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm 4 

- 3 nhóm báo cáo 

- HS nêu các câu dài mà các em tìm được

- HS đánh dấu vào SGK 

- HS luyện đọc các câu văn dài theo sự hướng dẫn của GV.

- 2 nhóm đọc trước lớp 

- Thi đua 2 dãy đọc đoạn 2. 

- 1 HS đọc toàn bài, lớp đọc thầm. 

- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi. 

- Thảo luận đôi bạn để trả lời câu hỏi. 

- HS quan sát tranh để hiểu các từ ngữ: chuỗi, chao cánh. 

- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi. 

- Thảo luận đôi bạn để trả lời câu hỏi. 

- Nhiều HS nêu ý kiến cá nhân. 

- Thảo luận nhóm 4 để rút ra nội dung bài tập đọc: Bên khung cửa sổ nhà mình, Hà thấy được nhiều âm thanh và cảnh đẹp. Đây cũng là nơi Hà thường nhổ tóc sâu cho bà, nơi bà thường đọc truyện cho Hà nghe.
- HS liên hệ bản thân. 

- 1 HS đọc toàn bài. 

- HS nêu. 

- HS lắng nghe GV đọc. 

- Nhóm đôi luyện đọc. 

- HS thực hiện tự đánh giá kết quả học tập của mình.




VI. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------

Tiếng việt:                              BÀI 4: BÊN CỬA SỔ 

          Nghe - viết: Bên cửa sổ. Viết hoa tên địa lí. Phânbiệt ch/tr, ong/ông
Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày  22/01/2025 
 I.Yêu cầu cần đạt

- Nghe – viết đúng đoạn văn; viết hoa tên địa lí; phân biệt ch/tr, ong/ông.

- Góp phần bồi dưỡng cho HS phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm: giúp các em hiểu nghe nào cũng đáng quý, đánh trận trọng: bước đầu thể hiện trách nhiệm với bản thân và gia đình bằng cách tham gia làm những việc vừa sức; biết yêu thương bố mẹ, tự hào về nghề nghiệp của bố mẹ, người thân. 
II.Đồ dùng dạy học
+ Tranh ảnh, bài viết mẫu.

+ Bảng con.
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. 
	2. 1. Hoạt động khởi động: 

- Tổ chức cho HS hát, múa bài: Mở cửa ra 

- GV giới thiệu bài: Nghe viết: Con suối bản tôi.

- GV ghi bảng tên bài.
2. Hoạt động khám phá và luyện tập: 

* Hoạt động 1: Nghe – viết
- GV đọc mẫu đoạn viết.
Bên cửa sổ
Nhà mới của Hà có cửa sổ hướng ra vườn cây. Ngồi bên cửa sổ, Hà thấy bao nhiêu điều lạ.
Một đàn vàng anh, vàng như dát vàng lên lông, lên cánh, đậu trên ngọn cây. Tiếng hát của chúng như những chuỗi vàng lọc nắng bay đến với Hà.
- GV yêu cầu HS đọc lại. 

- Đây là đoạn nào trong bài? 

+ Tiếng hót của chim vàng anh được tả bằng những từ ngữ nào?

* Hướng dẫn HS viết từ khó:
- GV cho HS nêu các từ khó, dễ nhầm lẫn khi viết.

- GV ghi bảng, gọi HS đọc các từ khó. 

- GV lưu ý HS cách viết hoa tên riêng, những âm hoặc vần dễ nhầm lẫn khi viết.

- GV đọc cho HS viết từ khó vào bảng con.

* Hướng dẫn trình bày:
+ Nêu cách trình bày đoạn văn xuôi?

- GV gọi HS nhắc lại tư thế ngồi viết và cách cầm bút.

* GV đọc cho HS viết chính tả:
- GV đọc mẫu cả đoạn viết.

- GV đọc từng câu, từng cụm từ cho HS viết.

- GV đọc cả đoạn cho HS dò bài.

* Chấm, sửa bài:
- GV cho HS đổi vở sửa bài, dùng bút chì gạch dưới lỗi sai.

- GV cho HS thống kê lỗi.

- GV thu vở chấm, nhận xét một số bài.

- GV tuyên dương HS viết đúng, trình bày sạch đẹp và những HS viết có tiến bộ.
Động viên những em có chữ viết chưa đẹp, còn sai nhiều lỗi.

* Hoạt động 2: Luyện tập chính tả – Viết hoa tên địa lí. Phânbiệt ch/tr, ong/ông

* Viết hoa tên địa lí.

+ Bài 2b/22: Viết 2,3 đường phố hoặc làng xã mà em biết. 
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 2b/22.

- GV tổ chức cho HS trao đổi nhóm đôi nội dung trên.

- GV lắng nghe và nhận xét.

- GV yêu cầu HS viết tên 2,3 đường phố hoặc làng xã vào VBT.

* Phân biệt ch/tr 

+ Bài 2c/22: Tìm 2-3 từ ngữ có chứa tiếng:

 Bắt đầu bằng ch hoặc tr có nghĩa:

+ Chỉ người trong gia đình, dòng họ. (Mẫu: chị)

+ Chỉ cây cối. (Mẫu: tre)

Có vần ong hoặc ông, có nghĩa:

+ Chỉ đồ vật. (Mẫu: cái vòng)

+ Chỉ con vật. (Mẫu: con công)

- HS đọc yêu cầu bài 2c/22.
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4 nội dung bài 2c.

- GV cho các nhóm xung phong trình bày.

- GV nhận xét – Tuyên dương các nhóm thực hiện tốt bài tập.
3. Hoạt động củng cố, tiếp nối:
- Cho HS chọn biểu tượng đánh giá phù hợp với kết quả học tập của mình.

- Chuẩn bị: Mở rộng vốn từ Nơi thân quen (tt). (Tiết 7, 8)


	- HS hát.

- HS nghe.

- HS quan sát, ghi tên bài mới. 

- HS lắng nghe.

- HS đọc.

+ Đoạn “ Từ đầu …đến với Hà”.

- HS trả lời câu hỏi. 

- HS nêu (Lan, dát vàng, chuỗi, lọc nắng,...). 

- HS đọc các từ khó. 

- HS viết bảng con.



- HS nêu.

- HS nhắc.



- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe và viết vào vở.

- HS theo dõi. 


- HS sửa bài.


- HS thống kê lỗi.

- HS theo dõi. 

- HS nêu yêu cầu.

- HS trao đổi cùng bạn.

- HS trình bày.

- HS làm bài vào VBT.

- HS đọc yêu cầu bài tập. 

- HS thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu. 

- Đại diện các nhóm trình bày – Nhóm khác lắng nghe, bổ sung.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện tự đánh giá kết quả học tập của mình.




VI. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------

Tự nhiên và xã hội:           CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT SỐNG Ở ĐÂU?

         Bài 40: Thực hành tìm hiểu môi trường sống của đông vật và thực vật ( Tiết 2)
Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày  22/01/2025 
I. Yêu cầu cần đạt 

-Tìm hiểu, điều tra một số thực vật và động vật có ở xung quanh và mô tả môi trường sống của chúng.
- Bài học góp phần phát triển ở HS phẩm chất trách nhiệm. Yêu thiên nhiên và môi trường sống, góp phần bảo vệ thiên nhiên bằng những việc làm cụ thể. 

II. Đồ dùng dạy học

 Giáo viên: 

- Phiếu quan sát về nơi sống của động vật. 

Học sinh:  SGK, VBT, tranh, ảnh về nơi sống của thực vật. 

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Hoạt động khởi động và khám phá
- GV tổ chức cho HS kể tên được một số cây và con vật có ở nơi em sống và quỉ định bất kì một HS trả lời.
- GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học: “Thực hành tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật”.

2. Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức, tìm hiểu: (25 -27’)

* Hoạt động 1: Trước khi quan sát 
- GV yêu cầu HS quan sát hình trong SGK trang 70 và trả lời câu hỏi: Em cần chuẩn bị những gì để quan sát, tim hiểu môi trường sống của thực vật và động vật?
- GV tổ chức cho HS trình bày trước lớp.
- GV và HS cùng nhận xét và rút ra kết luận.
Kết luận: Các em cần chuẩn bị phiếu quan sát, vở, bút, (nón, chai nước nếu quan sát bên ngoài nhà trương) và nhớ không được hái hoa, trêu chọc các con vật.

* Hoạt động 2: Thực hành 
- GV phát cho HS phiếu quan sát và hướng dẫn các nội dung HS cần hoàn thành trong phiếu quan sát như: tên, nơi sống, đặc điểm môi trường sống.
- Nếu có điều kiện, GV chia lớp thành nhóm 4, cho HS di chuyển xuống vườn trường (hoặc công viên) trải nghiệm thực tế, quan sát môi trường sống của thực vật và động vật. Trong quá trình quan sát, HS sẽ viết lại các nội dung trong phiếu quan sát.
* Kết luận: Em cùng các bạn đi theo nhóm và hoàn thành phiếu quan sát để tìm hiểu môi trường sống của các loài thực vật, động vật.

3. Hoạt động củng cố, tiếp nối:

- GV yêu cầu HS về nhà hoàn thành phiếu quan sát và tập báo cáo kết quả quan sát.
	- HS kể tên được một số cây và con vật có ở nơi em sống .
- Ghi tên bài học vào vở.

- Học sinh chuẩn bị: phiếu quan sát, vở, bút, (nón, chai nước nếu quan sát bên ngoài nhà trường).

- HS trình bày trước lớp.

- HS lắng nghe.

- Học sinh chia thành các nhóm, di chuyển xuống vườn trường, quan sát môi trường sống của thực vật và động vật, viết lại các nội dung trong phiếu quan sát.
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- HS về nhà hoàn thành phiếu quan sát và tập báo cáo kết quả quan sát.


VI. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giáo dục thể chất:                                      GV chuyên
Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 23/01/2025
------------------------------------------------
Toán:                              CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA
Bảng nhân 5
Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 23/01/2025
I. Yêu cầu cần đạt

- Ôn tập cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100: tính nhẩm, tính viết, vận dụng sơ đồ tách – gộp số, mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ để tìm kết quả và tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ, biểu đồ tranh, vận dụng GQVĐ đơn giản,…

- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

- Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
-  Giáo viên: Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập; Máy tính, máy chiếu (nếu có); 10 khối lập phương

-  Học sinh: SGK; Tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV; 2 tờ lịch

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Hoạt động khởi động (3-5 phút):
	

	
	- Giáo viên tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi: “Đố bạn” để ôn lại bảng nhân 5
	- Học sinh tham gia trò chơi Đố bạn. 

- 1 HS đọc phép tính bất kì trong bảng nhân 5 mời 1 HS khác trả lời

	
	2. Hoạt động luyện tập (23-25 phút):
	

	
	- Giáo viên hướng dẫn học sinh làm việc theo nhóm đôi (chú trọng phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh).

* Hoạt động 1: Bài 1. Tính nhẩm
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhớ lại bảng nhân 5 để  tìm kết quả

- Giáo viên tổ chức cho HS đọc tiếp sức các phép tính ở bài 1 để kiểm tra kết quả

- Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét.
	a. Bài 1/17:
- Học sinh tự làm bài cá nhân

- Học sinh nêu miệng nối tiếp các phép tính trong bài 1

5 x 1 = 5          5 x 5 = 25         5 x 10 = 50

5 x 3 = 15        5 x 7 = 35         5 x 9 = 45

5 x 2 = 10        5 x 4 = 20         5 x 8 = 40

	
	* Hoạt động 2: Bài 2. Số: 

- Tìm hiểu bài:

+ Yêu cầu của bài là gì ? (Số?).
- Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện bài tập 2.

- Giáo viên tổ chức học sinh sửa bài qua trò chơi Đố bạn
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-GV nhận xét, sửa bài học sinh.


	b. Bài 2/17: 

- Yêu cầu của bài là tìm số.

- Học sinh làm việc nhóm đôi.

-Học sinh sửa bài qua trò chơi : Đố bạn

+HS 1: Đố bạn, đố bạn

+HS cả lớp: Đố ai, đố ai

+HS 1: Mình đố bạn Mai:  5 x .?. = 15

….

	
	* Hoạt động 3: Bài 3
Tìm hiểu bài
+ Yêu cầu của bài là gì ? 

+  Bài toán cho biết gì ?

+  “Mỗi” là mấy ?

+ 5 bông hoa, 5 bông hoa, 5 bông hoa,...

Cái gì lặp lại ?

+ 5 bông hoa được lấy mấy lần?

+ 5 bông hoa được lấy 4 lần ta làm phép tính gì ?

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở

- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.

- GV tổ chức cho HS đổi vở kiểm tra, nhận xét bài làm của bạn
	c. Bài 3/18: 

- 4 chậu cây có bao nhiêu bông hoa ?

- Mỗi chậu cây có 5 bông hoa

- “Mỗi” là 1

- 5 bông hoa

- 5 bông hoa được lấy 4 lần
- 5 x 4 = 20

- HS thực hiện bài giải. 1 HS lên làm trên bảng lớp.

                      Bài giải

Số bông hoa của 4 chậu cây là:

      5 x 4 = 20 (bông hoa)

           Đáp số: 20 bông hoa

- HS đổi vở kiểm tra, nhận xét bài làm của bạn

	
	* Hoạt động 4: Vui học

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề

+ Yêu cầu của bài là gì ? (Số?).
Lưu ý: HS có nhiều cách để làm bài (đếm, cộng, nhân). HS chỉ cần trả lời: Có ... cái bút chì

Khi sửa bài, khuyến khích HS trình bày cách làm. GV lưu ý HS:

Khi có nhóm cùng số lượng lặp lại: các em hãy nghĩ đến phép nhân.

+ Phép nhân: nghĩ đến cái gì được lấy mấy lần ?

- GV đại diện một số nhóm trình bày bài làm

- GV nhận xét phần trình bày của học sinh


	- Quan sát hình vẽ sau

     Có .?.  cái bút chì
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- HS quan sát hình vẽ, thảo luận nhóm đôi

- HS nêu câu trả lời, giải thích cách làm bài

(Mỗi ô có 5 cái bút chì, có 9 ô như thế, em thực hiện phép tính: 5 x 9 = 45 cái bút chì)

	
	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp 
	

	
	- Giáo viên tổ chức trò chơi “Truyền điện” về các tích trong bảng nhân 5

- Giáo viên nêu luật chơi và cách chơi.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện trò chơi.

Lưu ý: HS có thể hỏi xuôi: 5x3 = ? hay hỏi ngược: 25 = ? X 5

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương
	- Học sinh lắng nghe

- Học sinh tham gia chơi theo hướng dẫn


VI. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                   BÀI 4: BÊN CỬA SỔ
MRVT Nơi thân quen (tiếp theo)
Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 23/01/2025
I. Yêu cầu cần đạt

- Mở rộng vốn từ về nơi thân quen (từ ngữ chỉ tình cảm với nơi thân quen); dấu chấm, dấu phẩy; đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?Lúc nào? Bao giờ?.
- Góp phần bồi dưỡng cho HS phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm: giúp các em hiểu nghe nào cũng đáng quý, đánh trận trọng: bước đầu thể hiện trách nhiệm với bản thân và gia đình bằng cách tham gia làm những việc vừa sức; biết yêu thương bố mẹ, tự hào về nghề nghiệp của bố mẹ, người thân. 

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: SGV, SGK, Kế hoạch bài dạy, bài giảng.

- Học sinh : SGK.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Hoạt động khởi động:

- GV cho HS hát múa bài: Ngôi nhà thân yêu.

- GV giới thiệu bài MRVT Nơi thân quen (tiếp theo).
- GV ghi bảng tên bài.
2. Hoạt động luyện tập, thực hành:

* Hoạt động 1: Luyện từ
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu Bài 3. STV trang 23.

- GV đưa hình ảnh minh họa như trong sách: 

+ Các con đếm xem trong cành cây này có bao nhiêu chiếc lá có chứa các tiếng?

- GV cho HS cùng đọc trong nhóm 2 các tiếng này.

- GV mời vài nhóm đọc to trước lớp.

- GV hướng dẫn HS mẫu: Cách ghép tiếng thân với các tiếng khác như sau:

+ Các em hãy quan sát: Cô có tiếng “tha”, bây giờ cô sẽ lần lượt ghép tiếng “tha” với các tiếng còn lại trong bài tập, sau đó cô sẽ chọn các từ ngữ chỉ tình cảm gia đình trong các từ vừa ghép nhé! Vậy cô đã ghép được các từ sau: thiết tha, tha thiết.

- GV tổ chức cho HS ghép các tiếng còn lại trong bài tập theo hình thức: tổ chức cho HS thảo luận nhóm 6, viết vào sơ đồ tư duy các từ vừa ghép được. 2 nhóm nào nhanh nhất sẽ treo bảng lớp, các nhóm còn lại treo xung quanh lớp. 

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV hướng dẫn HS giải nghĩa các từ vừa tìm được, kết hợp đặt câu với vài từ vừa tìm.

- Hình thức tổ chức: GV cho HS lựa chọn từ mình biết để giải thích, đặt câu. Từ nào HS không giải thích được, GV sẽ giải thích cho HS.

- GV nhận xét, tuyên dương HS.

* Hoạt động 2: Luyện câu: Dấu chấm, dấu phẩy

- Yêu cầu HS đọc yêu cầu Bài 4a./ STV trang 23.

- GV cho HS xem đọc văn, yêu cầu HS đọc thầm đoạn văn này.

- GV hỏi: + Hãy kể tên các dấu câu em đã được học? 

+ Khi viết, lúc nào em dùng dấu chấm? - Sau dấu chấm, ta viết thế nào?

+ Khi viết, lúc nào em dùng dấu phẩy?

- GV cho HS điền dấu vào bài tập 3a trong Vở BTTV. 

- GV tổ chức cho HS trò chơi: Thi tiếp sức 2 đội để tổ chức sửa bài.

- Hình thức: Mỗi đội cử 5 bạn lần lượt tiếp sức điền dấu, đội nào nhanh và đúng sẽ chiến thắng.

- GV nhận xét, tuyên dương.

* Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? Lúc nào? Bao giờ?
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu Bài 4b./ STV trang 23.

- GV hướng dẫn câu mẫu: Sáng sớm, đường phố bắt đầu nhộn nhịp.

+ Trong câu này, từ nào được in đậm?

+ Sáng sớm là từ chỉ gì?

+ Để đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm chỉ thời gian trong câu, ta có thể dùng từ ngữ khi nào, lúc nào, bao giờ.

- GV đưa các câu hỏi đã đặt – cho HS đọc lại. 

- GV lưu ý HS khi đặt câu hỏi với các từ ngữ khi nào, lúc nào, bao giờ, ta có thể viết đầu câu hay cuối câu.

- GV tổ chức cho HS cùng đặt câu hỏi trong nhóm đôi.

- GV cho các nhóm cùng trình bày

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV cho HS làm các câu trong bài tập.

- GV lưu ý HS đầu câu viết hoa, cuối câu hỏi có dấu chấm hỏi.

- GV quan sát HS làm bài – Nhận xét.
3. Hoạt động củng cố và nối tiếp
- Cho HS chọn biểu tượng đánh giá phù hợp với kết quả học tập của mình.
- GV nhận xét phần tự đánh giá của HS.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò HS về nhà ôn lại bài, tập đặt câu hỏi theo nội dung bài học.

- Chuẩn bị tiết học sau.
	- HS cùng tham gia hát. 

- HS lắng nghe.

- HS đọc bài 3: Ghép các tiếng sau thành từ ngữ chỉ tình cảm với nơi thân quen.

+ Có 6 chiếc lá có chứa tiếng.

- HS đọc trong nhóm 2: thân, tha, quen, thương, thiết, thuộc...

- HS đọc to trước lớp.

- HS cùng quan sát, lắng nghe.

- HS đọc lại các từ vừa ghép được: thiết tha, tha thiết.

- HS thảo luận nhóm 6.

- HS viết vào sơ đồ tư duy: quen thuộc, thiết tha, tha thiết, thân quen, quen thân, thân thiết, thân thuộc, thân thương...

- 2 nhóm HS trình bày – Các nhóm khác nhận xét.

- HS có thể giải thích, đặt câu theo cảm nhận của các em. Ví dụ: 

+ quen thuộc: quen tới mức biết rất rõ. 

Đặt câu: Ngôi nhà rất quen thuộc với em.

+ thiết tha, tha thiết: có tình cảm thắm thiết, luôn nghĩ đến nhau. Đặt câu: Tình bạn giữa chúng em rất tha thiết.

- HS lắng nghe bạn, nhận xét và bổ sung.

- HS đọc yêu cầu: Chọn dấu câu phù hợp với mỗi ô trống. Viết hoa chữ cái đầu câu.

- HS đọc thầm đoạn văn.

- HS nêu: + Dấu phẩy, dấu chấm...

+ Dấu chấm: Kết thúc câu kể, giúp người đọc biết câu chuyện chuyển sáng một vấn đề khác. Sau dấu chấm, phải viết hoa chữ cái đầu câu tiếp theo. 

+ Dấu phẩy: tách các từ cùng chức năng trong câu.

- HS làm bài  HS chia sẻ kết quả trong nhóm 4.

- HS thi tiếp sức 2 đội – Mỗi đội 5 bạn. HS còn lại cổ vũ, nhận xét bạn.

- HS đọc lại đoạn văn đã điền dấu câu: Cò, vạc, diệc xám rủ nhau về đây làm tổ. Chúng gọi nhau, trêu ghẹo nhau váng cả một vùng sông nước.

- HS đọc yêu cầu: Dùng từ ngữ khi nào, lúc nào, bao giờ đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm.

+ Sáng sớm

+ Chỉ thời gian

- HS đọc lại các câu hỏi này.

+ Khi nào đường phồ bắt dầu nhộn nhịp?

+ Đường phố bắt đầu nhộn nhịp khi nào?

- 2 HS cùng đặt câu hỏi với nhau.

- Các nhóm HS trình bày trước lớp.

- HS nhận xét bạn.

- HS làm bài cá nhân.
- HS lắng nghe.

- HS thực hiện tự đánh giá kết quả học tập của mình.

- HS lắng nghe.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.
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----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                     BÀI 4: BÊN CỬA SỔ
Đọc - kể Khu vườn tuổi thơ 

Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 23/01/2025
 I.Yêu cầu cần đạt

- Đọc - kể được truyện Khu vườn tuổi thơ đã đọc.

- Thân thiện, hòa nhã biết giúp đỡ  bạn bè.

- Phát triển óc thẫm mĩ.

- Bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất nhân ái, chăm chỉ; biết yêu quý thầy cô, bạn bè, quan tâm, động viên khích lệ bạn bè; ham học hỏi, yêu thích đọc sách.

II.Đồ dùng dạy học
+Tranh ảnh video clip về một số hoạt động của trẻ em gắn với giờ giấc.

+ Cái đồng hồ.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Hoạt động khởi động:

- GV cho HS nghe, hát theo bài hát Ngày mùa vui.

- GV đưa câu đố về hoa, yêu cầu HS trả lời hoa gì?
1. Hoa gì đếm bước mặt trời
Xoay tròn theo sắc nắng vàng tháng năm
?
2. Hoa gì tươi thắm mà gai đầy cành? 
- GV nhận xét, khen ngợi
- Giới thiệu bài mới: Đọc – kể: Khu vườn trẻ thơ
- GV ghi bảng tên bài. 

2. Hoạt động khám phá, luyện tập: 

* Hoạt động 1: Đọc lại truyện Khu vườn tuổi thơ

- GV yêu cầu HS đọc lại truyện Khu vườn tuổi thơ để nhớ lại nội dung truyện: nhân vật, sự việc,…

* Hoạt động 2: Sắp xếp các tranh theo đúng trình tự sự việc

- GV yêu cầu HS quan sát, nói về nội dung từng bức tranh và đọc lời nhân vật trong nhóm 4.

- GV yêu cầu các nhóm trình bày từng tranh.

- GV yêu cầu HS tiếp tục trao đổi trong nhóm 4 để sắp xếp các bức tranh theo đúng trình tự sự việc trong truyện.

- GV tổ chức cho HS thi đua theo 2 đội trước lớp. 

- GV yêu cầu HS nhận xét, tuyên dương.

* Hoạt động 3: Kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh

- GV yêu cầu HS quan sát tranh, kể lại từng đoạn của câu chuyện trước lớp. 

* GV lưu ý hướng dẫn HS sử dụng ánh mắt, cử chỉ khi kể; phân biệt giọng các nhân vật: người dẫn chuyện giọng kể thong thả, nhấn giọng ở hành động của hai bố con, từ ngữ gọi tên các loài hoa; giọng bố: động viên ở đoạn đầu; ân cần, pha lẫn niềm tự hào ở đoạn cuối

- GV yêu cầu HS kể lại từng đoạn của câu chuyện trong nhóm 4.

- GV yêu cầu HS trình bày kể từng đoạn trước lớp.

- GV yêu cầu nhóm HS kể nối tiếp từng đoạn của câu chuyện trước lớp.

- GV nhận xét phần kể chuyện.

* Hoạt động 4: Kể toàn bộ câu chuyện.

- Yêu cầu HS kể toàn bộ câu chuyện trong nhóm đôi.

– Mời HS kể toàn bộ câu chuyện trước lớp.

- GV cùng HS nhận xét phần kể chuyện.

– Yêu cầu HS trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện.  
- GV chốt ý nghĩa câu chuyện: Trò chơi của bố giúp bạn nhỏ gắn bó với khu vườn nhà mì̀nh. Mỗi người đều phải biết yêu quý nơi gắn bó, thân quen.

3. Hoạt động củng cố và nối tiếp
- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị 
	- HS hát.

- HS trả lời:
1. Hoa hướng dương
2. Hoa hồng
- HS lắng nghe.

- HS quan sát, ghi tên bài mới. 

– HS đọc truyện. 

- HS quan sát, nói về nội dung từng bức tranh và đọc lời nhân vật: 

+ Tranh 1: Bố cầm 1 cành hoa đưa cho bạn nhỏ ngửi và hỏi: “Đố con hoa gì?’
+ Tranh 2: Bố và bạn nhỏ chăm sóc cây hoa mào gà. Bạn nhỏ chăm chú tưới nước cho cây.
+ Tranh 3: Bố hướng dẫn bạn nhỏ nhắm mắt, sờ vào cây hoa.
+ Tranh 4: Bạn nhỏ mở cửa sổ reo vui: “Mình biết hoa gì rồi.” 
- HS đổi trong nhóm 4 để sắp xếp các bức tranh theo đúng trình tự nội dung câu chuyện. (Đáp án: 2 – 3 – 1 – 4).
- HS lắng nghe.

- HS quan sát tranh, kể lại từng đoạn của câu chuyện trước lớp.

- HS kể lại từng đoạn của câu chuyện trong nhóm 4.

- HS trình bày kể từng đoạn trước lớp.

- Nhóm HS kể nối tiếp từng đoạn của câu chuyện trước lớp.

- HS nghe bạn và GV nhận xét.
- HS kể toàn bộ câu chuyện trong nhóm đôi.

- HS kể toàn bộ câu chuyện trước lớp.

- HS nghe bạn kể và nhận xét phần kể chuyện.

- HS trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện.
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.
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Hoạt động trải nghiệm:            CHỦ ĐỀ 5: CHÀO NĂM MỚI
          SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ: 

Mua sắm trong hội chợ xuân lớp em 

Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 23/01/2025
I. Yêu cầu cần đạt 

- Lắng nghe và nhận xét bạn.

- Liên hệ đến bản thân điều thú vị và học được trong bài.

- Chia sẻ với bạn những gì em biết qua bài học.

- Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, trung thực qua các hoạt động học tập. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Chủ động làm các sản phẩm để trao đổi trong Hội chợ Xuân; Sử dụng các sản phẩm trao đổi được để trang trí nhà cửa.

- Phẩm chất trách nhiệm: Sử dụng đồng tiền để mua sắm khi cần thiết.

II. Đồ dùng dạy học
Giáo viên: 

- SGK Hoạt động trải nghiệm 2. SGV, bài giảng, kế hoạch bài dạy.

- Một số đồng tiền hoặc hình ảnh đồng tiền với các mệnh giá khác nhau.

- Một số mặt hàng gần gũi với đời sống của học sinh

Học sinh: SGK Hoạt động trải nghiệm,  giấy bìa màu, bút chì, bút màu, thước kẻ, hồ dán,... 

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3. 
	4. 1. Hoạt động khởi động: 

- Tổ chức cho HS hát.

- GV giới thiệu bài.
- GV ghi bảng tên bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức: 

a) Hoạt động 1: Mua sắm trong hội chợ xuân lớp em.

- GV yêu cầu HS tham gia trang trí lớp học theo hình thức hội chợ. GV hướng dẫn HS kê bàn theo nhóm hoặc hình chữ U để tạo không gian cho HS trưng bày sản phẩm và tham gia mua sắm.

- GV kiểm tra sự chuẩn bị các sản phẩm của HS.

- GV yêu cầu các nhóm trưng bày và niêm yết giá của sản phẩm theo nhóm. 

-  GV tổ chức cho HS tham gia hoạt động hội chợ. 

- GV tổ chức cho HS chia sẻ sau khi tham gia hội chợ theo gợi ý:

+ Khi là người bán hàng, em cảm thấy thế nào? Khi là người mua hàng, em cảm thấy thế nào?

+ Em đã bán được những sản phẩm nào trong hội chợ? Làm thế nào để mọi người có thể mua sản phẩm của em?

+ Em đã mua được những sản phẩm nào trong hội chợ? Em sẽ sử dụng những sảm phẩm đó như thế nào trong dịp năm mới?

- GV nhận xét và tổng kết hoạt động. 

3. Hoạt động củng cố, tiếp nối:
- Cho HS chọn biểu tượng đánh giá phù hợp với kết quả học tập của mình.

- Chuẩn bị cho tiết sau.
	- HS hát.

- HS nghe.

- HS quan sát, ghi tên bài mới. 

- HS tham gia trang trí lớp học theo hình thức hội chợ và kê bàn ghế chuẩn bị.

- HS chuẩn bị các sản phẩm theo hướng dẫn của GV.

- Các nhóm trưng bày sản phẩm và niêm yết giá.

- HS sử dụng tiền hoặc thẻ tiền để mua sản phẩm.

- HS tích cực tham gia hoạt động.

- HS chia sẻ cảm nhận khi tham gia Hội chợ.

- HS thực hiện tự đánh giá kết quả học tập của mình.
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Toán:                             CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA
Phép chia
Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 24/01/2025
I. Yêu cầu cần đạt
- Nhận biết quan hệ giữa phép nhân và phép chia trên các trường hợp cụ thể. 

- Tính được kết quả phép chia dựa vào phép nhân tương ứng.

- Tích hợp: Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
-  Giáo viên: Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập; Máy tính, máy chiếu (nếu có); 10 khối lập phương

-  Học sinh: SGK; Tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV; 2 tờ lịch

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’ 
	1. Hoạt động mở đầu
+ND: cho học sinh thi đua đọc thuộc nối tiếp nhau đọc thuộc bảng nhân 2, 5.

- Yêu cầu HS làm bảng con bài toán: 1 nhóm 4 bạn, mỗi bạn có 3 cái kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

- GV: Viết phép nhân 3 X 4 = 12 ở góc bảng lớp và nói: “4 bạn, mỗi bạn 3 cái kẹo, có tất cả 12 cái kẹo”

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh.

- Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: Phép chia ( Tiết 1)
	- HS tham gia chơi.

- HS thực hiện


	25’
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
* Hoạt động 1: Hình thành phép chia
- GV đọc bài toán dẫn nhập: “Chia đều 12 cái kẹo cho 4 bạn. Mỗi bạn được mấy cái kẹo?”, vừa đọc GV vừa gắn 12 khối lập phương lên bảng (vị trí các khối lập phương không ngay hàng).

- GV chia nhóm 4, yêu cầu HS thực hiện chia 12 khối lập phương chia đều cho 4 bạn trong nhóm.

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả và nêu cách chia trong nhóm

- GV thao tác với các khối lập phương trên bảng.

- GV giới thiệu phép chia:

· 12 cái kẹo chia đều cho 4 bạn, mỗi bạn được 3 cái kẹo.

· Ta có phép chia 12 : 4 = 3 (GV viết lên bảng lớp).

· GV chỉ vào phép chia, giới thiệu cách đọc 

- Mời 2- 3 HS đọc phép chia

· GV giới thiệu dấu chia.

- Giới thiệu mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.

                 3 x 4 = 12 

12 : 4 = 3
- GV chỉ vào từng phép tính, nói lại các tình huống xảy ra phép tính:

* 4 bạn, mỗi bạn 3 cái kẹo, có tất cả 12 cái kẹo.

Ta có:  3 x 4 = 12 (3 x 4 = 3 + 3 + 3 + 3)
* Chia đều 12 cái kẹo cho 4 bạn, mỗi bạn được 3 cái kẹo.

Ta có:  12 : 3 = 4

- GV chốt:

* Hoạt động 2: Thực hành bài toán chia thành các phần bằng nhau:
Bài 1/119 ( Thực hành): 

- Mời HS đọc yêu cầu bài

- Yêu cầu HS xác định “phần đã cho” và “phần bài toán hỏi”

- GV mời HS thực hiện theo nhóm 2, thao tác trên khối hình lập phương và viết phép tính vào bảng nhóm.

- Mời các nhóm trình bày kết quả và nêu cách tính.

- GV nhận xét:

* Chia đều 10 cái bánh cho 5 bạn, mỗi bạn được 2 cái bánh.

Ta có: 10 : 5 = 2

- GV hỏi: 5 bạn, mỗi bạn 2 cái bánh, có tất cả … cái bánh?

- GV nêu : 5 bạn, mỗi bạn 2 cái bánh, có tất cả 10 cái bánh.

* Ta có: 2 x 5 = 10

- GV chốt: Mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.
	- Học sinh quan sát.

- HS thực hiện trong nhóm.

- Đại diện nhóm trình bày – nhận xét

- HS theo dõi

- HS thực hiện

- HS lắng nghe

- HS đọc

- HS nêu

- HS thực hiện

- HS trình bày – nhận xét

- HS lắng nghe

- HS nêu phép tính – kết quả

	5’
	 3. Hoạt động củng cố, nối tiếp
- Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi: Ai nhanh – Ai đúng 

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Dặn dò Học sinh về nhà luyện chia các nhóm đồ vật thành các phần bằng nhau.
	- Học sinh thi đua 2 đội tiếp sức:

Nhẩm tính một số phép tính sau:   4 x 2 = ....              
          ... : 2 = 4  

3 x 5 =....                .... : 3 = 5

5 x 6 =....          
30 : 6 =....




VI. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                   BÀI 4: BÊN CỬA SỔ
Luyện tập thuật việc được chứng kiến

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 24/01/2025
I.Yêu cầu cần đạt

- Biết tự thuật lại việc được chứng kiến. 

- Yêu thích môn học, biết dùng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt;  Bày tỏ thái độ đối với việc được chứng kiến.

-  Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo qua các hoạt động đọc, viết.
- Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá.

II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: SGV, SGK, Kế hoạch bài dạy, bài giảng.

- Học sinh : SGK.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu
- GV cho HS bắt bài hát Lí cây xanh.

- GV giới thiệu bài: Luyện tập thuật việc được chứng kiến.
- GV ghi bảng tên bài.
2. Hoạt động luyện tập, thực hành:

* Hoạt động 1: Nói về một việc làm hằng ngày của thầy cô

- Giáo viên yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 6a, quan sát tranh và đọc các gợi ý.

[image: image12.png]6. Luyén tap thuat vigc duoc ching kién
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- Giới thiệu việc làm của thầy cô?

- Các bước thầy cô thực hiện công việc?

- Yêu cầu HS nói trong nhóm đôi, trước lớp.

- GV nhận xét – GD: Các em cần thuật lại việc làm hằng ngày của thầy cô theo thứ tự các công việc diễn ra hằng ngày.

* Hoạt động 2: Viết về một việc làm hằng ngày của thầy cô

- Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 6b.

- Giáo viên cho học sinh tự viết từ 4 đến 5 câu thuật lại những việc làm hằng ngày của thầy cô.

- Mời học sinh đọc bài viết trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương những em đã mạnh dạn, tự tin chia sẻ trước lớp về đoạn văn của mình.

3. Hoạt động củng cố và nối tiếp 

- Nhận xét, đánh giá tiết học.

- Nhắc nhở học bài, chuẩn bị bài.
	- HS hát.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát, ghi tên bài mới.

- Học sinh đọc yêu cầu của bài tập 6a, quan sát bức tranh và đọc các gợi ý.

– Nêu tên việc làm của thầy cô và các bước thầy cô thực hiện công việc mà em chọn kể.

– HS nói trong nhóm đôi, trước lớp.

– HS nghe bạn và GV nhận xét về nội dung nói.

- HS xác định yêu cầu của BT 6b.

- Học sinh viết 4 – 5 câu về nội dung em đã nói vào VBT.

- Học sinh đọc bài viết trước lớp.

- Học sinh nghe bạn và giáo viên nhận xét.

- HS lắng nghe và chuẩn bị.


VI. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                     BÀI 4: BÊN CỬA SỔ
Đọc một bài đọc về nơi thân quen, gắn bó

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 24/01/2025
 I. Yêu cầu cần đạt

- Chia sẻ một bài đã đọc về nơi thân quen, gắn bó. Vẽ về nơi em thích trong ngôi nhà của mình. Đặt tên và giới thiệu bức vẽ với người thân.

- Yêu thích môn học, biết dùng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt;  Bày tỏ thái độ đối với việc được chứng kiến.

-  Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo qua các hoạt động đọc, viết.
- Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá.

II. Đồ dùng dạy học
+Tranh ảnh video clip về một số hoạt động của trẻ em gắn với giờ giấc.

+ Cái đồng hồ.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của Giáo viên 
	Hoạt động của Học sinh

	
	1. Hoạt động khởi động:

- GV cho HS nghe, hát theo bài hát Ngày mùa vui.

- GV đưa câu đố về hoa, yêu cầu HS trả lời hoa gì?
1. Hoa gì đếm bước mặt trời
Xoay tròn theo sắc nắng vàng tháng năm
?
2. Hoa gì tươi thắm mà gai đầy cành? 
- GV nhận xét, khen ngợi
- Giới thiệu bài mới: Đọc một bài đọc về nơi thân

 quen, gắn bó
- GV ghi bảng tên bài. 

2. Hoạt động khám phá, luyện tập: 

* Hoạt động 1: Đọc lại truyện Khu vườn tuổi thơ

- GV yêu cầu HS đọc lại truyện Khu vườn tuổi thơ để nhớ lại nội dung truyện: nhân vật, sự việc,…

* Hoạt động 2: Sắp xếp các tranh theo đúng trình tự sự việc

- GV yêu cầu HS quan sát, nói về nội dung từng bức tranh và đọc lời nhân vật trong nhóm 4.

- GV yêu cầu các nhóm trình bày từng tranh.

- GV yêu cầu HS tiếp tục trao đổi trong nhóm 4 để sắp xếp các bức tranh theo đúng trình tự sự việc trong truyện.

- GV tổ chức cho HS thi đua theo 2 đội trước lớp. 

- GV yêu cầu HS nhận xét, tuyên dương.

* Hoạt động 3: Kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh

- GV yêu cầu HS quan sát tranh, kể lại từng đoạn của câu chuyện trước lớp. 

* GV lưu ý hướng dẫn HS sử dụng ánh mắt, cử chỉ khi kể; phân biệt giọng các nhân vật: người dẫn chuyện giọng kể thong thả, nhấn giọng ở hành động của hai bố con, từ ngữ gọi tên các loài hoa; giọng bố: động viên ở đoạn đầu; ân cần, pha lẫn niềm tự hào ở đoạn cuối

- GV yêu cầu HS kể lại từng đoạn của câu chuyện trong nhóm 4.

- GV yêu cầu HS trình bày kể từng đoạn trước lớp.

- GV yêu cầu nhóm HS kể nối tiếp từng đoạn của câu chuyện trước lớp.

- GV nhận xét phần kể chuyện.

* Hoạt động 4: Kể toàn bộ câu chuyện.

- Yêu cầu HS kể toàn bộ câu chuyện trong nhóm đôi.

– Mời HS kể toàn bộ câu chuyện trước lớp.

- GV cùng HS nhận xét phần kể chuyện.

– Yêu cầu HS trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện.  
- GV chốt ý nghĩa câu chuyện: Trò chơi của bố giúp bạn nhỏ gắn bó với khu vườn nhà mì̀nh. Mỗi người đều phải biết yêu quý nơi gắn bó, thân quen.

3. Hoạt động củng cố và nối tiếp:

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị 
	- HS hát.

- HS trả lời:
1. Hoa hướng dương
2. Hoa hồng
- HS lắng nghe.

- HS quan sát, ghi tên bài mới. 

– HS đọc truyện. 

- HS quan sát, nói về nội dung từng bức tranh và đọc lời nhân vật: 

+ Tranh 1: Bố cầm 1 cành hoa đưa cho bạn nhỏ ngửi và hỏi: “Đố con hoa gì?’
+ Tranh 2: Bố và bạn nhỏ chăm sóc cây hoa mào gà. Bạn nhỏ chăm chú tưới nước cho cây.
+ Tranh 3: Bố hướng dẫn bạn nhỏ nhắm mắt, sờ vào cây hoa.
+ Tranh 4: Bạn nhỏ mở cửa sổ reo vui: “Mình biết hoa gì rồi.” 
- HS đổi trong nhóm 4 để sắp xếp các bức tranh theo đúng trình tự nội dung câu chuyện. (Đáp án: 2 – 3 – 1 – 4).
- HS lắng nghe.

- HS quan sát tranh, kể lại từng đoạn của câu chuyện trước lớp.

- HS kể lại từng đoạn của câu chuyện trong nhóm 4.

- HS trình bày kể từng đoạn trước lớp.

- Nhóm HS kể nối tiếp từng đoạn của câu chuyện trước lớp.

- HS nghe bạn và GV nhận xét.
- HS kể toàn bộ câu chuyện trong nhóm đôi.

- HS kể toàn bộ câu chuyện trước lớp.

- HS nghe bạn kể và nhận xét phần kể chuyện.

- HS trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện.
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.

	
	
	


VI. Điều chỉnh sau bài dạy
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-----------------------------------------------------
Hoạt động trải nghiệm:        CHỦ ĐỀ 5: CHÀO NĂM MỚI

  SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ: 

Chia sẻ cảm nhận sau khi tham gia Hội chợ Xuân

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 24/01/2025
I. Yêu cầu cần đạt 

- Năng lực thích ứng với cuộc sống: Nhận biết đồng tiền được sử dụng trong trao đổi hàng hoá, nhận ra được sự khác biệt giữa nhu cầu và mong muốn khi mua sắm hàng hoá, làm được sản phẩm thể hiện sự khéo léo, cẩn thận của bản thân thông qua sản phẩm tự làm.

- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Lập kế hoạch và thực hiện được kế hoạch Hội chợ Xuân.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chủ động làm các sản phẩm để trao đổi trong Hội chợ Xuân; Sử dụng các sản phẩm trao đổi được để trang trí nhà cửa.

- Phẩm chất trách nhiệm: Sử dụng đồng tiền để mua sắm khi cần thiết.

II. Đồ dùng dạy học
Giáo viên: 

- SGK Hoạt động trải nghiệm 2. SGV, bài giảng, kế hoạch bài dạy.

- Một số đồng tiền hoặc hình ảnh đồng tiền với các mệnh giá khác nhau.

- Một số mặt hàng gần gũi với đời sống của học sinh

Học sinh: SGK Hoạt động trải nghiệm,  giấy bìa màu, bút chì, bút màu, thước kẻ, hồ dán,... 

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu 

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu

- GV yêu cầu  cán bộ lớp tổng kết thi đua các tổ trong tuần học vừa qua.

- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm và chia sẻ về cảm nhận khi tham gia mua sắm trong Hội chợ Xuân, bằng cách trả lời câu hỏi:

+ Em đã mua hoặc bán được gì trong hội chợ?

+ Nêu cảm xúc của em khi tham gia hội chợ?

+ Điều em thấy ấn tượng khi tham gia hội chợ?

+ Điều em muốn thay đổi nếu lần sau lớp tổ chức lại Hội chợ Xuân? 

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Chuyền bóng” để chia sẽ về cảm nhận của em khi tham gia hội chợ. Cách chơi: Cả lớp sẽ cùng hát và chuyển hoa/chuyền bóng theo giai điệu bài hát. GV hát cùng, khi GV dùng hát, cành hoa/quả bóng ở tay ai thì bạn đó sẽ đứng lên chia sẻ về cảm nhận của bản thân khi tham gia hội chợ. Sau khi chia sẻ xong, bạn HS đó lại tiếp tục chuyền hoa/bóng cho các bạn khác, cả lớp tiếp tục hát, trò chơi lại tiếp tục.

- GV nhận xét, tổng kết hoạt động và nhắc HS về nhà sử dụng các sản phẩm đã mua trong hội chợ để trang trí nhà cửa trong dịp năm mới.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* GV tổ chức đánh giá cuối chủ đề:

- GV tổ chức cho HS trao đổi:

+ Theo em, đồng tiền được sử dụng để làm gì trong cuộc sống?

+ Em và các bạn đã làm được gì để thực hiện kế hoạch Hội chợ Xuân?

-  GV yêu cầu HS làm việc cá nhân:

+ GV đề nghị HS vẽ hoặc viết cảm xúc khi tham gia các hoạt động trong chủ đề.

+ GV yêu cầu HS về xin ý kiến người thân và ghi lại.

-  GV dặn dò HS chia sẻ với người thân những điều mình đã học về tiền và cách mua bán, đồng thời thực hiện việc mua bán thường xuyên với sự hỗ trợ của người thân.
3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò bài hôm sau
	- Cán bộ lớp tổng kết thi đua các tổ trong tuần học vừa qua.

- HS làm việc nhóm và chia sẻ về cảm nhận khi tham gia mua sắm trong Hội chợ Xuân.

- HS tích cực tham gia trò chơi.

- HS tham gia đánh giá sau chủ đề 5.

- HS vẽ hoặc viết cảm xúc khi tham gia các hoạt động trong chủ đề.

- HS về xin ý kiến người thân và ghi lại.

- HS chia sẻ với người thân những điều mình đã học về tiền và cách mua bán, đồng thời thực hiện việc mua bán thường xuyên với sự hỗ trợ của người thân.


VI. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

--------------------------------------------------

Tăng cường Tiếng việt:       Sân trường thân thương
I. Yêu cầu cần đạt

* HS nói hoặc kể về sân trường. Nghe  - hiểu nội dung của một vài câu miêu tả ngắn, đơn giản về quang cảnh/ hoạt động ở sân trường.Thực hiên được đoạn hội thoại về sân trường ( quang cảnh, con người, hoạt động) 

       - Nghe, nói, hỏi – đáp nhanh. 

       - Biết nghe, nói.

       - Biết lắng nghe bạn nói.

II. Đồ dùng dạy học

       1. Giáo viên: SGK, giáo án

       2. Học sinh: SGK, vở ghi

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu

* Khởi động(7P)

- GV cho HS quan sát ân trường của trường mình.

* Gv giới thiệu bài mới

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (25P)

* Hoạt động 1: Nói trong nhóm

a. Quan sát và nêu nội dung từng hình.

- YC HS làm việc theo nhóm đôi quan sát sân trường và nói với nhau về những gì quan sát được.

- GV quan sát hỗ trợ HS.

- Nói với nhau những gì mà các con đã quan sát được.

- GV nhận xét

* Hoạt động 2: Nghe

a. Nghe cô miêu tả và chọn đúng hoạt động, chi tiết, hình ảnh trong tranh.

- Giáo viên miêu tả nói về hoạt động, chi tiết, hình ảnh trong tranh.

- YC HS nêu.

- GV nhận xét, tuyên dương

b. Dựa vào lời miêu tả của thầy/ cô giáo, em hãy chọn và nói lại nội dung của một bức hình

- YC HS nói lại nội dung bức hình.

* Hoạt động 3: Hỏi – đáp

- GV làm mẫu:

+ GV nêu câu hỏi mời HS trả lời.

- YC HS thực hành hỏi đáp với nhau với nhau

- Mời 1 số cặp lên làm mẫu

- GV quan sát, hỗ trợ HS

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp (3P)

- Nhận xét tiết học

- Yc HS về nhà học bài.
	- HS chơi.

- Nhắc lại đầu bài.

- HS quan sát

- HS làm việc nhóm đôi

- HS nói trước lớp.

.

- HS quan sát

- HS nêu

- HS thực hành theo cặp đôi

- 1 cặp lên làm

- HS nghe


VI. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**************@*****************
Ví dụ:	5 x 7	=	?


25 + 5 + 5 = 35 


5 X 7 = 35
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